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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Bắt đầu từ tên gọi “Mô Xoài” xƣa trong thời kỳ khai hoang mở cõi, Bà Rịa 

- Vũng Tàu đƣợc Quốc hội Khóa VIII thông qua Nghị quyết thành lập tỉnh vào 

ngày 12/8/1991. Giai đoạn trƣớc năm 1998, bộ phận quản lý tài liệu lƣu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh đảm nhiệm. Trải qua các giai đoạn lịch sử của ngành, ngày 

21/8/2018, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ đƣợc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập với chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ trực 

tiếp quản lý khối tài liệu lƣu trữ có giá trị lịch sử của tỉnh. Đây là khối tài liệu có 

giá trị vô cùng đặc biệt, là thành quả của những nỗ lực, lao động trí tuệ của chính 

quyền và nhân dân địa phƣơng đƣợc thể hiện qua những chủ trƣơng, chính sách, 

dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng,… 

Kết quả hoạt động nghiệp vụ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cho thấy, với 

các giá trị đặc biệt to lớn nhƣ vậy, khối tài liệu lƣu trữ nêu trên cần đƣợc phát 

huy tối đa các giá trị để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, sử dụng thông tin rộng rãi 

của xã hội. Mặc dù đã luôn chú trọng đến việc tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu 

lƣu trữ thông qua các hình thức “Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc, cung cấp bản 

sao tài liệu lưu trữ và bản chứng thực lưu trữ” nhƣng Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu vẫn chƣa thực sự phát huy tiềm năng thông tin giá trị có trong tài 

liệu lƣu trữ. Kết quả sử dụng tài liệu trong những năm qua phản ánh sự đáp ứng 

thụ động, khiêm tốn của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với nhu cầu 

sử dụng tài liệu lƣu trữ của độc giả so với sự đầu tƣ cơ sở vật chất hiện đại, tiêu 

chuẩn và hơn hết là chƣa xứng đáng với tiềm năng thông tin chứa trong các 

nguồn tài liệu có giá trị đặc biệt, quý, hiếm đang bảo quản tại đơn vị. Việc duy 

trì áp dụng các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ truyền thống bằng 

phƣơng pháp thủ công đã ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng tiếp cận thông tin về 

tài liệu lƣu trữ của độc giả. Bên cạnh đó, quá trình khai thác, sử dụng trực tiếp 
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bản gốc tài liệu lƣu trữ thƣờng xuyên làm cho tình hình vật lý của tài liệu ngày 

càng xuống cấp. 

Để phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu đổi mới, cải 

cách nền hành chính hiện nay của đất nƣớc, Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu cần có định hƣớng đổi mới để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu 

lƣu trữ trong thời gian tới, chủ động đƣa tài liệu đến gần với xã hội, đẩy mạnh 

phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ. Việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát huy 

nguồn lực, cải thiện chất lƣợng hoạt động nghiệp vụ cùng với ứng dụng công 

nghệ tiến bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành vấn đề cấp thiết, mang tính khoa 

học và thực tiễn cao. 

Xuất phát từ nhận thức và thực trạng nêu trên, đồng thời vận dụng kiến thức 

chuyên ngành trong quá trình đƣợc đào tạo vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, 

chúng tôi quyết định chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu 

lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” làm đề tài luận văn cao học. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài chính là các giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả khai 

thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo tiền đề cho công tác phát 

huy giá trị tài liệu lƣu trữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

- Thứ nhất: Khảo sát, phân tích thực trạng tổ chức khai thác, sử dụng tài 

liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT và đánh giá hiệu quả hoạt động này 

tại Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT; 

- Thứ hai: Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả tổ 

chức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT. 

2.2. Nhiệm vụ 

Luận văn đặt ra 06 nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản nhƣ sau:  
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- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến khai thác, sử dụng 

tài liệu lƣu trữ và hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ; 

- Xây dựng Bảng tiêu chí đánh giá tổ chức hoạt động khai thác, sử dụng 

tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh; 

- Khái quát lịch sử, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Tìm hiểu về thành phần, nội dung, đặc điểm và giá trị của tài liệu lƣu trữ 

đang bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Khảo sát, phân tích thực trạng tình hình khai thác, sử dụng tài liệu lƣu 

trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo các tiêu chí đã đƣợc xây dựng; 

- Xây dựng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng 

tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là tổ chức hoạt động khai thác, sử dụng 

tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Đề tài tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu trong phạm vi 

hoạt động khai thác, sử dụng TLLT hành chính (tài liệu giấy) tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh BR-VT. Đồng thời, nghiên cứu điều kiện tiếp cận TLLT của độc giả. 

- Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình khai thác, sử 

dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT từ năm 2011 đến nay. Đây là giai 

đoạn Luật Lƣu trữ ra đời, hệ thống cơ sở pháp lý đƣợc hoàn thiện, các chủ 

chƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về bảo vệ và tăng cƣờng phát huy giá 

trị TLLT cũng đã đƣợc cụ thể hóa. Bên cạnh đó, đây cũng chính là giai đoạn đất 
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nƣớc bƣớc vào kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, mô hình Chính phủ điện tử mở ra 

những cơ hội, thách thức cho vấn đề hiện đại hóa quản lý công tác lƣu trữ nói 

chung và hoạt động khai thác, sử dụng TLLT nói riêng. 

- Phạm vi nội dung: Vận dụng cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của 

một đơn vị sự nghiệp công lập, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng và tiếp cận 

vấn đề hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT từ góc độ của Lƣu trữ lịch sử tỉnh đối 

với TLLT hành chính (tài liệu giấy). Nhƣ vậy, đề tài tập trung đánh giá hiệu quả 

tổ chức khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT. 

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

“Khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ” là nghiệp vụ cuối cùng không thể 

thiếu của công tác lƣu trữ. Đây không phải là vấn đề nghiên cứu mới, đặc biệt là 

trong thời gian gần đây, khi mà ngành Lƣu trữ đã và đang chú trọng đến công tác 

phát huy giá trị TLLT thì xuất hiện ngày càng nhiều các công trình khoa học 

nghiên cứu về chủ đề này với những nội dung phong phú và đa dạng. Điển hình 

là các công trình nghiên cứu tiêu biểu nhƣ:  

- Giáo trình và sách chuyên khảo về nghiệp vụ lưu trữ 

Giáo trình “Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ”, do nhóm tác giả Đào 

Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vƣơng Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm đã biên 

soạn và đƣợc xuất bản vào năm 1990; giáo trình về “Nghiệp vụ lưu trữ căn bản” 

do PGS.TS. Vũ Thị Phụng chủ biên; sách chuyên khảo về “Phát huy giá trị 

TLLT ở Việt Nam” do TS. Trần Hoàng viết trên cơ sở tổng kết các công trình 

nghiên cứu của ông đã đƣợc công bố trong thời gian qua. 

Các giáo trình, sách chuyên khảo nói trên đã cung cấp một cách hệ thống 

các kiến thức lý luận chung về hoạt động nghiệp vụ lƣu trữ hoặc chú trọng phát 

huy giá trị tài liệu lƣu trữ. 

- Các luận văn Thạc sỹ đã được bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 
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Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lƣu trữ học của tác giả Trần Việt Hà với đề 

tài “Nghiên cứu hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam” hoặc các bài luận 

văn thạc sĩ chuyên ngành Lƣu trữ học, Lƣu trữ học và Quản trị Văn phòng của các 

tác giả nhƣ: Phạm Thị Chung với đề tài "Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài 

liệu tại Bộ Giáo dục và Đào tạo" hay đề tài của Vũ Thị Duyên về “Tổ chức sử 

dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai”; Trần Phƣơng Hoa, đề tài“Khai 

thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III phục vụ biên soạn 

lịch sử các cơ quan cấp Bộ”; Nguyễn Thị Chinh, đề tài “Nghiên cứu áp dụng Bộ 

tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác khai thác sử dụng tài liệu tại Trung tâm lưu trữ 

Quốc gia III”. Nhìn chung, kết quả của những đề tài này giúp chúng ta thấy đƣợc 

tầm quan trọng của tài liệu lƣu trữ, từ đó đề ra biện pháp thiết thực nhằm nâng 

cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ và hƣớng đến phục vụ nhu cầu 

dùng tin lâu dài của xã hội. 

- Bài viết trên báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học và một số bài nghiên 

cứu, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác lưu trữ 

Tác giả Vũ Thị Phụng đã có bài viết về “Giá trị của TLLT và trách nhiệm 

của các cơ quan lưu trữ Việt Nam” hay các công trình nghiên cứu gần đây đƣợc 

tập hợp trong Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế về “Phát huy giá trị TLLT phục 

vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; tác giả Trần Phƣơng Hoa có bài viết 

về “Cải cách thủ tục hành chính tại các lưu trữ lịch sử hướng tới sự hài lòng của 

người sử dụng”; Hội thảo nghiệp vụ “Hoạt động chỉnh lý và tổ chức sử dụng 

TLLT” do Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc tổ chức vào tháng 6/2017. Nhìn 

chung, các bài viết thƣờng mang tính lý luận chung về tổ chức sử dụng TLLT và 

vấn đề nhận thức của các cơ quan lƣu trữ và đối tƣợng sử dụng TLLT. 

Bên cạnh đó, một số bài nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

Lƣu trữ cũng đã đề cập đến tình hình khai thác, sử dụng TLLT tại một số cơ 

quan, điển hình nhƣ: Phan Đình Nham “Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ trong 

thời kỳ đổi mới đất nước”, Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 1 năm 1994; Hà Huy 
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Tạo “Công tác sử dụng tài liệu lưu trữ Viện khoa học Việt Nam”; Tạp chí Lƣu 

trữ Việt Nam, số 3 năm 1988; Tạp chí Lƣu trữ Việt Nam, số 2 năm 1981, Vũ Thị 

Phụng “Tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ để nghiên cứu lịch sử nhà nước Việt 

Nam hiện đại”; Tạp chí Văn thƣ Lƣu trữ Viện Nam, số 3 năm 2017, Cam Anh 

Tuấn “Tiếp cận thông tin học trong khai thác và sử dụng TLLT”.  

Ngoài ra, Kỷ yếu tọa đàm với 26 tham luận khoa học về nội dung “Lý 

thuyết, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức khai thác, sử dụng 

tài liệu” (tại Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II), đã gợi mở nhiều hƣớng tiếp cận 

trong nghiên cứu, các giải pháp cho thực tiễn; Tọa đàm “Tổ chức khai thác, sử 

dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - thực trạng và giải pháp” do 

Trung tâm Lƣu trữ quốc gia II và Khoa Lƣu trữ học và Quản trị văn phòng của 

trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. HCM 

đồng tổ chức năm 2016. 

Nhìn chung, nội dung của các bài viết, chủ yếu nghiên cứu về lịch sử, pháp 

chế, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lƣu trữ của Việt Nam. Qua 

các bài trao đổi về cơ sở lý luận, nghiệp vụ lƣu trữ đã gợi mở nhiều vấn đề về 

thực trạng, giải pháp cho hoạt động tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, từ hành 

lang pháp lý cho đến hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên, các bài viết chủ yếu tập 

trung vào giải quyết các vấn đề chung cho toàn ngành hoặc đặt ra từ thực tiễn 

hoạt động của các Lƣu trữ quốc gia. 

Từ kết quả nghiên cứu nhƣ trên cho thấy, số lƣợng các công trình nghiên 

cứu về vấn đề khai thác, sử dụng TLLT ở các Lƣu trữ lịch sử địa phƣơng còn rất 

khiêm tốn. Đặc biệt, chƣa có đề án, đề tài hay bài viết nào nghiên cứu về hoạt 

động khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 

thời gian qua. Chính vì vậy, đề tài luận văn mà chúng tôi lựa chọn có tính mới 

trên cơ sở kế thừa một số ý tƣởng có liên quan nhƣng không trùng lặp với bất kỳ 

công trình nghiên cứu nào trƣớc đây.  
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu và nguồn tƣ liệu 

5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Về phương pháp luận: Các kết quả nghiên cứu thu đƣợc từ các phƣơng 

pháp cụ thể đƣợc chúng tôi đánh giá, phân tích dƣới góc độ chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử 

- Phương pháp cụ thể 

+ Phƣơng pháp khảo sát: Thông qua khảo sát trực tiếp để tìm hiểu trực 

quan hoạt động tổ chức khai thác, sử dụng TLLT tại Phòng đọc của Lƣu trữ lịch 

sử tỉnh BR-VT; Khảo sát nguồn lực đảm bảo phục vụ hoạt động khai thác, sử 

dụng TLLT của Trung tâm; các điều kiện tiếp cận, sử dụng TLLT của độc giả và 

mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng TLLT của Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT.  

+ Phƣơng pháp thống kê, so sánh: Thống kê, so sánh số liệu, kết quả khai 

thác, sử dụng TLLT với khả năng đầu tƣ các nguồn lực để thấy rõ hiệu quả hoạt 

động nghiệp vụ của Trung tâm.  

+ Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở gắn lý luận với dữ liệu 

khảo sát, thống kê, luận văn phân tích thực trạng, chỉ ra các mặt hạn chế, chƣa 

đạt hiệu quả, nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT.  

5.2. Nguồn tƣ liệu 

Nguồn tƣ liệu chúng tôi tham khảo để thực hiện đề tài luận văn gồm 

những tài liệu nhƣ sau: 

- Văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng; Luật Lƣu trữ; Chỉ thị của Thủ 

tƣớng về lƣu trữ và ứng dụng CNTT trong công tác lƣu trữ; Thông tƣ của Bộ 

Nội vụ quy định việc sử dụng tài liệu,… đƣợc tham khảo từ các nguồn: Báo điện 

tử của ĐCSVN (https://tulieuvankien.dangcongsan.vn); trang thông tin điện tử 

của Chính phủ (http://vanban.chinhphu.vn/); CSDL văn bản QPPL của Bộ Nội 

vụ (https://doc.moha.gov.vn); Website, fanpage của Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà 

nƣớc, các Trung tâm LTQG và Lƣu trữ lịch sử các tỉnh. 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn);/
http://vanban.chinhphu.vn/
https://doc.moha.gov.vn/
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- Tài liệu lý luận liên quan đến khai thác, sử dụng TLLT; các quy định, 

hƣớng dẫn, báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng TLLT do UBND tỉnh, Sở 

Nội vụ và Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT ban hành hiện đang đƣợc bảo 

quản tại Kho Lƣu trữ hiện hành của Trung tâm. 

6. Đóng góp của đề tài 

- Về mặt lý luận: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và các văn bản QPPL về 

khai thác, sử dụng TLLT cùng với những luận điểm rút ra từ nghiên cứu thực 

tiễn, luận văn đã góp phần bổ sung những tƣ liệu mới cho công tác lƣu trữ. Bên 

cạnh đó, quá trình nghiên cứu, xây dựng bảng tiêu chí đánh giá, luận văn cũng 

chỉ ra đƣợc các yếu tố dẫn đến hiệu quả đối với hoạt động này, đó là nguồn tài 

liệu hữu ích để vận dụng trong quá trình nghiên cứu, học tập và công tác. 

- Đối với thực tiễn: Luận văn đi sâu vào nghiên cứu, phân tích thực trạng 

tình hình khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT, xác định 

nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại của đơn vị, từ đó xây dựng và đề xuất các 

giải pháp để giải quyết; luận cứ khoa học của luận văn là cơ sở hữu ích để Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh BR-VT tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp phát huy 

tiềm năng của các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu 

lƣu trữ trong thời gian tới. 

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, phần nội dung đƣợc kết cấu 

thành 03 chƣơng sau: 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và pháp lý để xây dựng tiêu chí và đánh giá 

hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh. 

Toàn bộ nội dung tại Chƣơng 1 của luận văn đƣợc chúng tôi trình bày là 

những nội dung phân tích các thuật ngữ, khái niệm và một số văn bản pháp lý có 

liên quan đến đề tài; trên cơ sở kết quả phân tích, chúng tôi tiến hành xây dựng 

bảng tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại các Lƣu 

trữ lịch sử ở cấp tỉnh. Đây cũng chính là cơ sở/căn cứ để chúng tôi thực hiện việc 

đánh giá kết quả thực trạng ở Chƣơng 2 một cách hệ thống, khoa học hơn. 
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Chƣơng 2. Khảo sát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu 

trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trong Chƣơng này, ngoài việc giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển 

của Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT, chúng tôi đã trình bày kết quả khảo 

sát thực trạng về thành phần, nội dung, đặc điểm của hồ sơ/tài liệu và tình hình 

khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT; từ đó đi đến nhận xét, 

đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động này dựa trên Bảng tiêu chí đã đƣợc xây 

dựng ở Chƣơng 1, đây đƣợc xem là điểm mấu chốt, là nội dung trọng tâm của 

luận văn và cũng là cơ sở để chúng tôi đề ra các giải pháp tại Chƣơng 3. 

Chƣơng 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu 

lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Từ những nội dung phân tích lý luận, thực tiễn về khai thác, sử dụng TLLT 

ở Chƣơng 1; đồng thời căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng ở Chƣơng 2, 

chúng tôi đƣa ra một số quan điểm về nâng cao hiệu quả tổ chức khai thác, sử 

dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT ở Chƣơng 3, từ đó tập trung xây dựng 

và đề xuất các giải pháp về hoạt động quản lý, giải pháp về chuyên môn để giải 

quyết những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động khai thác, 

sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƢU TRỮ                             

TẠI LƢU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH 

1.1. Lý luận về khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ  

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

- Tài liệu lưu trữ là một trong những thuật ngữ khá quen thuộc đã và đang đƣợc 

sử dụng rộng rãi trong hầu hết tất cả các hoạt động có liên quan đến công tác Lƣu trữ, 

khi vai trò và ý nghĩa của TLLT ngày một đƣợc khẳng định, nhận thức của xã hội đối 

với tài liệu lƣu trữ cũng đã đƣợc cải thiện và nâng cao thì các quan điểm về TLLT 

cũng phong phú và đa dạng dƣới nhiều góc độ khai thác khác nhau.  

Trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển ngành Lƣu trữ cho thấy, các định nghĩa, 

khái niệm về “tài liệu lƣu trữ” luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà 

nghiên cứu trên thế giới. Tại Việt Nam, thuật ngữ “tài liệu lƣu trữ” cũng đã đƣợc cụ thể 

hóa và đôi lúc cũng chƣa thống nhất về cách hiểu. Tuy nhiên, hiểu theo nghĩa chung 

nhất thì TLLT là vật chứa đựng thông tin có giá trị về quá khứ, đƣợc lựa chọn bảo quản 

theo phƣơng pháp khoa học và quy trình thống nhất của nhà nƣớc nhằm phục vụ nhu 

cầu sử dụng thông tin của con ngƣời đối với các hoạt động của xã hội. 

Từ quan điểm trên, chúng tôi cho rằng, bản chất của tài liệu lƣu trữ là kết 

quả của quá trình lao động, sáng tạo; tài liệu lƣu trữ phản ánh hầu hết tất cả các 

lĩnh vực đời sống, xã hội thông qua hoạt động hành chính nhà nƣớc nên cần phải 

đƣợc phát huy giá trị vốn có của nó. Tài liệu lƣu trữ không giống nhƣ những tƣ 

liệu, tài liệu thông thƣờng khác mà đó phải là “bản gốc, bản chính, bản sao (nếu 

không có bản chính) của những tài liệu có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ 

khối tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân, được bảo quản trong các phòng (kho) lưu trữ để khai thác phục vụ cho các 

mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, lịch sử… toàn xã hội”. Đây cũng 

là cách hiểu về tài liệu lƣu trữ đƣợc chúng tôi sử dụng trong suốt quá trình nghiên 

cứu luận văn này. 
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- Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

Nhƣ chúng ta đã biết, tài liệu lƣu trữ đƣợc xem là sản phẩm, là kết quả của 

quá trình lao động sáng tạo của nhân loại nên rất cần đƣợc tổ chức bảo quản, sử 

dụng một cách đúng đắn. Xuất phát từ ý nghĩa của TLLT nhƣ trên, chúng tôi cho 

rằng “khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ” chính là quá trình khai thác thông tin có 

giá trị từ tài liệu thông qua các hình thức sử dụng khác nhau nhằm phát huy giá trị 

đặc biệt của TLLT, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin trong xã hội. 

Ở một khía cạnh khác, khái niệm về khai thác và sử dụng TLLT cũng đã 

đƣợc giải thích theo từng ý nghĩa riêng biệt, cụ thể nhƣ:  

“Khai thác tài liệu là quá trình khai thác thông tin tài liệu lƣu trữ phục vụ 

cho các công trình nghiên cứu”; “Sử dụng tài liệu là quá trình phục vụ khai thác 

thông tin TLLT để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của độc giả” (Theo Từ điển Giải 

thích nghiệp vụ văn thư - lưu trữ Việt Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin, năm 2011, 

trang 339). 

Tóm lại, khai thác, sử dụng TLLT chính là quá trình tổ chức khai thác 

thông tin TLLT của các cơ quan lƣu trữ nhằm cung cấp cho độc giả những thông 

tin cần thiết từ TLLT để phục vụ nhu cầu nghiên cứu lịch sử, giải quyết nhiệm vụ 

hiện hành cho các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và các yêu cầu, 

lợi ích chính đáng khác của độc giả. 

1.1.2. Nguyên tắc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

Cho đến thời điểm hiện tại, lý luận về khai thác, sử dụng TLLT chƣa có 

nguyên tắc riêng đƣợc thống nhất trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tuy 

nhiên, xét ở góc độ thực tiễn thì đây là một trong các khâu nghiệp vụ của công tác 

lƣu trữ. Chính vì vậy, việc đảm bảo áp dụng một số nguyên tắc chung, trên cơ sở 

các nguyên tắc của công tác lƣu trữ trong quá trình tổ chức khai thác, sử dụng 

TLLT đƣợc xem là cách vận dụng đúng đắn. Từ nhận định trên, chúng tôi cho 

rằng: “Nguyên tắc khai thác, sử dụng TLLT” cần phải đƣợc xây dựng bởi những 

điều kiện riêng nhằm đảm bảo tính phù hợp, nhất quán đối với khâu nghiệp vụ 
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đặc thù có tính chuyên sâu, quyết định hiệu quả của công tác Lƣu trữ. Các nguyên 

tắc cơ bản cần áp dụng bao gồm:  

1.1.2.1. Nguyên tắc chính trị 

Đây là điều kiện tiên quyết, là nguyên tắc quan trọng không những về mặt 

lý luận mà cả trong thực tiễn của công tác lƣu trữ. Nguyên tắc này còn đƣợc hiểu 

là khai thác, sử dụng TLLT phải dựa trên quan điểm và phục vụ lợi ích của giai 

cấp cầm quyền. Việc sử dụng thông tin từ TLLT trƣớc hết và trên hết hƣớng tới 

mục đích góp phần hiện thực hóa các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật nhà nƣớc. Hơn nữa, khai thác, sử dụng TLLT là một trong những biện 

pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các giai cấp. 

Nhƣ chúng ta đã biết, hầu hết trong các quy định ghi dấu sự tiến bộ của 

pháp luật lƣu trữ Việt Nam đều xác định, tài liệu lƣu trữ là di sản của quốc gia 

nên cần phải đƣợc tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả nhằm phục vụ nhu cầu 

của xã hội đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nƣớc nhằm đảm bảo quyền, lợi ích 

của quốc gia. Bên cạnh đó, tài liệu lƣu trữ còn đƣợc sử dụng để chống lại các luận 

điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra, tài liệu lƣu 

trữ còn biết đến là vật chứa đựng nhiều thông tin có giá trị đặc biệt liên quan đến 

bí mật quốc gia nên tránh việc khai thác, sử dụng tùy tiện, sai nguyên tắc và 

không tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nƣớc. 

1.1.2.2. Nguyên tắc bảo vệ bí mật 

 Tiếp dẫn nội dung về khai thác, sử dụng TLLT cần phải tuân thủ nguyên 

tắc chính trị nhƣ trên cho thấy, về mặt lý luận, TLLT mang thông tin quá khứ có 

giá trị lịch sử phải đƣợc sử dụng rộng rãi nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiên 

cứu lịch sử trong xã hội. Tuy nhiên do một số TLLT vẫn còn chứa đựng nhiều nội 

dung bí mật quốc gia, nhất là những thông tin về quốc phòng, an ninh, chính trị, 

về chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội,… nên cần thiết phải đƣợc xem xét, cân 

nhắc, thậm chí giới hạn đối tƣợng sử dụng đối với từng loại TLLT. Hơn nữa, áp 
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dụng nguyên tắc bảo vệ bí mật trong quá trình khai thác, sử dụng TLLT là nhằm 

mục đích ngăn chặn, “Không xâm phạm lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”[13]. Bên cạnh đó, áp dụng nguyên tắc này 

cũng khẳng định việc quản lý TLLT chặt chẽ, tổ chức sử dụng đúng mục đích sẽ 

ngăn chặn đƣợc các hành vi chống phá Đảng, Nhà nƣớc của các cá nhân, tổ chức 

có tƣ tƣởng tiêu cực; việc sử dụng TLLT để làm ảnh hƣởng đến uy tín, danh dự 

của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thông tin bí mật của TLLT là việc làm 

hết sức nguy hiểm. Chính vì vậy, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc bảo vệ bí 

mật trong quá trình phục vụ độc giả sử dụng TLLT; phải tuyệt đối chấp hành tốt 

các quy định về giữ gìn, bảo mật thông tin có trong TLLT; luôn đề cao cảnh giác, 

đấu tranh và chống lại các thế lực thù địch để giữ gìn và bảo vệ quyền, lợi ích của 

dân tộc. 

1.1.2.3. Nguyên tắc hiệu quả 

Có rất nhiều cách hiểu về việc áp dụng nguyên tắc hiệu quả trong quá trình 

khai thác, sử dụng TLLT. Trong đó, số đông ý kiến cho rằng, hiệu quả của quá 

trình khai thác, sử dụng TLLT là phải đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của độc giả về 

mặt số lƣợng, nội dung của TLLT. Tức là khi độc giả cần bao nhiêu tài liệu, liên 

quan đến vấn đề gì mà cơ quan lƣu trữ đáp ứng đƣợc đầy đủ thì có nghĩa là đã 

bảm bảo đƣợc tính hiệu quả của hoạt động khai thác, sử dụng TLLT. 

Số ý kiến khác lại cho rằng, những đóng góp mà TLLT mang lại cho độc 

giả chính là kết quả của quá trình khai thác, sử dụng TLLT đảm bảo nguyên tắc 

hiệu quả. Có nghĩa là TLLT sau khi đƣợc phục vụ cho độc giả sử dụng để làm căn 

cứ giải quyết công việc cũng nhƣ làm sáng tỏ vấn đề nào đó, bất kể mục đích là 

gì, miễn sao thỏa mãn đƣợc nhu cầu dùng tin của độc giả thì đã đảm bảo đƣợc 

nguyên tắc hiệu quả đối với hoạt động này. 

Từ những ý kiến nhƣ trên cho thấy, xét về phía độc giả, việc sử dụng thông 

tin TLLT phục vụ các mục đích gây ảnh hƣởng tiêu cực cho xã hội, cho quốc gia, 

dân tộc thì hoạt động khai thác, sử dụng TLLT đã không đem lại hiệu quả tốt. Do 
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vậy, nếu xét ở góc độ mục đích thì khai thác, sử dụng TLLT phải mang lại hiệu 

quả tích cực cho xã hội. Mặc dù đây có thể là lập luận mâu thuẫn với mục tiêu 

chung của ngành về phát huy giá trị TLLT, nhƣng trong phạm vi nghiên cứu của 

đề tài, chúng ta đã nhấn mạnh việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đảng, 

nhà nƣớc và dân tộc trong quá trình khai thác, sử dụng TLLT là quan điểm nhất 

quán của chúng ta. Chính vì vậy, trong một số trƣờng hợp nhất định, các Lƣu trữ 

lịch sử sáng suốt áp dụng nguyên tắc hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động 

khai thác, sử dụng TLLT để bảo đảm ý nghĩa, mục đích chính đáng, cuối cùng 

của việc sử dụng tài liệu lƣu trữ. 

Bên cạnh những nguyên tắc nêu trên, trong quá trình tổ chức khai thác, sử 

dụng tài liệu lƣu trữ, chúng ta cần phải tuân thủ một số nguyên tắc khác nhƣ 

nguyên tắc về thẩm quyền, nguyên tắc chủ sở hữu,… nhằm đảm bảo quyền tiếp 

cận và sử dụng đối với tài liệu lƣu trữ một cách hiệu quả và hợp pháp. 

1.1.3. Vai trò của khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

Hoạt động khai thác, sử dụng TLLT đóng vai trò quan trọng đối với các cơ 

quan lƣu trữ, ngành lƣu trữ và đối với xã hội. Cụ thể nhƣ sau: 

- Khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tác động tích cực đến các hoạt động 

nghiệp vụ còn lại của công tác lƣu trữ. Mục đích cuối cùng của công tác lƣu trữ 

chính là khi TLLT đƣợc đem ra phục vụ cho các mục đích khác nhau trong xã 

hội. Muốn đạt đƣợc hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT, các nghiệp vụ nhƣ tổ chức 

khoa học và bảo quản TLLT phải đƣợc thực hiện một cách tốt nhất có thể. Ngoài 

ra, việc nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT còn giúp cho các cơ quan lƣu 

trữ có cơ hội củng cố tổ chức bộ máy và nhân sự, đổi mới tƣ tƣởng trong hoạt 

động quản lý, chuyên nghiệp hóa các khâu nghiệp vụ lƣu trữ, nhanh chóng đạt 

đƣợc thắng lợi trong công tác phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ. 

- Khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ góp phần nâng cao vị thế của ngành lƣu 

trữ trong xã hội. Biện pháp kéo gần khoảng cách giữa lƣu trữ với xã hội để khẳng 

định vị thế của ngành chính là thông qua hoạt động khai thác, sử dụng TLLT. Hiện 
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nay, giá trị và tiềm năng của TLLT để phục vụ nghiên cứu lịch sử hay cung cấp dữ 

liệu hoạch định chính sách phát triển đời sống, kinh tế và xã hội… đƣợc rất ít ngƣời 

biết đến và chú trọng. Tuy nhiên, nếu hoạt động khai thác, sử dụng TLLT đƣợc tổ 

chức có hiệu quả sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng trong xã hội. Đây đồng thời 

là mục tiêu mang tính chiến lƣợc quyết định sự thành công của công tác lƣu trữ.  

1.1.4. Hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng TLLT của độc giả tại các Lƣu 

trữ lịch sử, ngoài việc tổ chức khoa học và bảo quản an toàn tài liệu cần phải chú 

trọng hƣớng đến mục tiêu tổ chức đa dạng các hình thức khai thác, sử dụng TLLT 

nhằm phát huy tối đa giá trị của TLLT. Thực tế cho thấy, tƣơng xứng với sự đầu 

tƣ về nguồn lực, mỗi hình thức sử dụng TLLT dù là truyền thống hay hiện đại đều 

mang lại những hiệu quả riêng biệt nhất định. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả 

đối với hoạt động này, tùy vào điều kiện và tình hình thực tế mà các Lƣu trữ lịch 

sử tại các địa phƣơng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sử dụng tài liệu 

lƣu trữ (theo 6 hình thức được quy định tại Luật Lưu trữ) dƣới đây để phát huy 

giá trị tài liệu: 

1.1.4.1. Sử dụng tài liệu tại phòng đọc 

Đây là một trong những hình thức sử dụng TLLT truyền thống mang tính 

thụ động nhƣng lại đƣợc áp dụng phổ biến ở các Lƣu trữ lịch sử. Thông qua hình 

thức này, độc giả có thể sử dụng nhiều TLLT cùng một lúc; nhân viên tại Phòng 

đọc dễ dàng trao đổi, chia sẻ thông tin về TLLT cũng nhƣ tƣ vấn, hƣớng dẫn cho 

độc giả trong việc lựa chọn, sử dụng công cụ tra cứu để khai thác những tài liệu 

thật sự cần thiết. Ngoài ra, việc độc giả sử dụng TLLT tại Phòng đọc cũng là một 

trong những lợi thế cho các Lƣu trữ lịch sử vì quá trình phục vụ độc giả giúp cho 

nhân viên Phòng đọc có cơ hội trực tiếp theo dõi, ghi nhận và nắm bắt đƣợc 

những phản hồi, đóng góp tích cực từ độc giả, đó là những cơ sở thiết thực có thể 

áp dụng trong quá trình tham mƣu, đề xuất nâng cao chất lƣợng phục vụ độc giả, 

góp phần đẩy mạnh hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT. Nhƣ vậy, “sử dụng tài liệu 
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tại Phòng đọc” có thể xem là hình thức sử dụng tài liệu mang lại nhiều lợi ích cho 

cả đối tƣợng sử dụng TLLT lẫn cơ quan lƣu trữ.  

1.1.4.2. Xuất bản ấn phẩm lƣu trữ 

Đây là một trong các hình thức sử dụng TLLT khá đặc trƣng, đƣợc các Lƣu 

trữ lịch sử áp dụng trong quá trình phát huy giá trị TLLT. Đa số ấn phẩm lƣu trữ 

đã biên soạn, xuất bản đều đƣợc lựa chọn, tổng hợp thông tin từ những hồ sơ/tài 

liệu gốc có nội dung đặc sắc, tiêu biểu nên luôn đảm bảo về độ chính xác và có 

giá trị đặc biệt; đây đƣợc xem là một trong những điều kiện thuận lợi để độc giả 

có thể tiếp cận TLLT một cách nhanh chóng. Ngoài ra, ấn phẩm lƣu trữ còn mang 

đến cho ngƣời đọc cái nhìn tổng quát về một vấn đề, một sự kiện, hiện tƣợng 

thông qua những dữ liệu chính xác, đó cũng chính là cơ sở quan trọng để xác định 

giá trị chân thực về thông tin, sự kiện cụ thể của quá khứ. 

1.1.4.3. Tổ chức triển lãm, trƣng bày tài liệu lƣu trữ 

Thực tế cho thấy, một trong những hình thức sử dụng TLLT đa dạng, có 

hiệu quả, ảnh hƣởng sâu rộng đến xã hội đó chính là “triển lãm, trƣng bày tài liệu 

lƣu trữ”. Đây là hình thức sử dụng TLLT độc đáo, hiện đại mang lại hiệu quả thiết 

thực, phù hợp với mọi đối tƣợng độc giả. Với hình thức này, các Lƣu trữ lịch sử 

có thể giới thiệu cùng thời điểm, cùng không gian với nhiều loại hình TLLT khác 

nhau đến nhiều đối tƣợng độc giả; tạo điều kiện cho độc giả tiếp cận gần hơn với 

TLLT có giá trị đặc biệt, quý, hiếm. Vì đáp ứng mục tiêu tuyên truyền, giáo dục 

trong quảng đại quần chúng, du khách trong và ngoài tỉnh về các giá trị văn hóa, 

xã hội qua TLLT nên triển lãm, trƣng bày TLLT trở thành một trong những hình 

thức sử dụng TLLT mang tính chất phi lợi nhuận. 

1.1.4.4. Giới thiệu tài liệu lƣu trữ trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử 

Cũng giống nhƣ các lĩnh vực ngành nghề khác, ngành Lƣu trữ của chúng ta 

cũng không nằm ngoài những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Trong 

thời gian qua, Lƣu trữ lịch sử ở các địa phƣơng đã vận dụng có hiệu quả nhiều 
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phƣơng tiện thông tin đại chúng để giới thiệu, công bố thông tin liên quan đến 

TLLT qua những kênh truyền thông nhƣ: Tivi, Website của địa phƣơng, tạp chí 

chuyên ngành, báo mạng, facebook, zalo,… Với việc áp dụng hình thức sử dụng 

TLLT này, công chúng sẽ dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận với nguồn sử liệu chính 

thống, đáng tin cậy, có giá trị đặc biệt về các sự kiện, cá nhân lịch sử tiêu biểu,… 

Có thể thấy, hiệu quả phát huy giá trị TLLT nói chung và hoạt động khai thác, sử 

dụng TLLT nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào hiệu ứng của truyền thông với vai 

trò quảng bá, đƣa TLLT đến gần hơn với độc giả, điều này có tác dụng lớn tới 

việc nâng cao hiệu quả phát huy giá trị TLLT.  

1.1.4.5. Cấp bản sao tài liệu lƣu trữ, chứng thực lƣu trữ 

Đây cũng là một trong các hình thức sử dụng TLLT truyền thống đã và 

đang song hành cùng hình thức “Sử dụng tài liệu tại phòng đọc” trong thời gian 

qua. Hầu hết các Lƣu trữ lịch sử đều áp dụng hình thức sử dụng TLLT này trong 

quá trình phục vụ độc giả tại Phòng đọc. Đây là cơ sở để giúp cho độc giả có 

thông tin, chứng cứ pháp lý đã đƣợc xác nhận từ Lƣu trữ lịch sử để nghiên cứu, 

tham khảo cũng nhƣ làm căn cứ để giải quyết công việc đã xảy ra trong quá khứ 

nhƣng mất chứng cứ, cần phải xác minh, đối chiếu qua TLLT. 

“Bản sao tài liệu lƣu trữ” là những tài liệu đƣợc sao/chụp, in từ bản số hóa 

nguyên văn toàn bộ hoặc một phần nội dung thông tin của văn bản, tài liệu từ 

nguyên bản TLLT. Bản sao tài liệu gồm có: Bản sao không chứng thực và bản 

sao có chứng thực theo yêu cầu của độc giả. Trong đó, chứng thực bản sao 

nguyên văn toàn bộ TLLT và chứng thực bản sao một phần nội dung thông tin 

của TLLT là một trong các hình thức chứng thực đƣợc tổ chức thực hiện thƣờng 

xuyên tại các Lƣu trữ lịch sử.  

1.2. Quy định pháp lý về khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch 

sử cấp tỉnh 

1.2.1. Quy định của Nhà nước 

Hệ thống các quy định pháp lý về khai thác, sử dụng TLLT ở Việt Nam xuất 
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hiện với tần suất ngày càng nhiều bắt đầu từ năm 2006. Tại Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ƣơng ĐCSVN đặt ra nhiệm vụ mới đó là 

“Bảo vệ và phát huy giá trị TLLT”[4] tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ 

chức khai thác, sử dụng TLLT. Cụ thể hóa chủ trƣơng của Đảng; ngày 2/3/2007, 

Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg về tăng cƣờng bảo vệ 

và phát huy giá trị TLLT. Trong đó nhấn mạnh: “Nghiên cứu ứng dụng các thành 

tựu khoa học công nghệ vào việc bảo quản, bảo vệ an toàn, bảo hiểm và quản lý 

khai thác TLLT; thường xuyên tổ chức triển lãm, trưng bày TLLT; Tổ chức giải mật 

theo quy định, chủ động giới thiệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc khai 

thác, sử dụng TLLT được nhanh chóng và có hiệu quả”[1].  

Từ sự thay đổi nhận thức về vai trò của ngành lƣu trữ nói chung, giá trị của 

tài liệu lƣu trữ nói riêng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lƣu trữ từng bƣớc 

đƣợc hoàn thiện. Trong đó, Luật Lƣu trữ số 01/2011/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 

11/11/2011 đã và đang trở thành văn bản pháp lý có giá trị cao nhất ngành lƣu trữ. 

Hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ đƣợc quy định từ Điều 29 đến Điều 

34 tại Chƣơng IV của Luật Lƣu trữ bao gồm quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc sử dụng tài liệu lƣu trữ. Bên cạnh đó, Luật còn quy định 

rõ việc sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử với 6 hình thức sử dụng tài liệu 

lƣu trữ, đồng thời quy định cụ thể thẩm quyền cho phép mang tài liệu lƣu trữ ra 

khỏi Lƣu trữ cơ quan, Lƣu trữ lịch sử.  

Trên cơ sở Luật Lƣu trữ, các cấp, các ngành cũng đã xây dựng hệ thống 

văn bản QPPL quy định, hƣớng dẫn về công tác lƣu trữ nói chung, hoạt động khai 

thác, sử dụng TLLT nói riêng, cụ thể nhƣ sau: 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lƣu trữ có Điều 9 quy định cụ thể việc sử 

dụng tài liệu lƣu trữ điện tử. 

- Thông tƣ số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định 
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về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lƣu trữ lịch sử. Thông tƣ hƣớng 

dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong việc phục vụ và sử dụng TLLT tại Phòng đọc của các Lƣu trữ lịch 

sử. Trong đó phân quyền chủ yếu cho ngƣời đứng đầu Lƣu trữ lịch sử các cấp về 

việc kiểm duyệt tài liệu thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng. 

- Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công 

bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Trong đó, thủ tục 

“Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc” là một trong ba thủ tục 

đƣợc Bộ Nội vụ triển khai thực hiện ở cả 2 cấp, Trung ƣơng và cấp tỉnh. Hiện 

nay, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử các tỉnh cũng đã xây dựng, ban hành và công bố 

áp dụng các Quy trình, thủ tục theo quy định. 

- Thông tƣ số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ quy định 

Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lƣu trữ lịch sử các cấp và quy định rõ 

thành phần tài liệu hạn chế sử dụng. 

- Thông tƣ số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng TLLT, là căn cứ 

để các Lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh xây dựng biểu phí khai thác, sử dụng TLLT. 

Bên cạnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, hoạt động 

khai thác, sử dụng TLLT còn đƣợc điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật của các ngành liên quan khác, điển hình nhƣ: 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

 - Luật Bảo vệ Bí mật nhà nƣớc số 29/2018/QH14 đã đƣợc Quốc hội nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 

tháng 11 năm 2018. 

Nhìn chung, những chủ trƣơng, chính sách của Đảng và nhà nƣớc đã tạo ra 

https://luutru.gov.vn/xemchitietvanban.htm?id=169bf40f-6769-46ef-b45c-f1e4a33c4f9d
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định hƣớng rõ ràng, hỗ trợ và có tác động tích cực đối với việc thúc đẩy hoạt động 

khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ của các Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh. 

1.2.2. Quy định của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ; 

- Quyết định số 128/QĐ-SNV ngày 07/4/2021 của Sở Nội vụ về việc ban 

hành Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT; 

- Quyết định số 181/QĐ-TTLTLS ngày 29/9/2020 của Trung tâm Lƣu trữ 

lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Nội quy khai thác và sử dụng tài 

liệu tại Phòng đọc của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

1.3. Khái quát về hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch 

sử cấp tỉnh 

1.3.1. Khái niệm về “Hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ” 

- “Hiệu quả” đƣợc cho là thuật ngữ khá phổ biến mà các nhà nghiên cứu 

thƣờng sử dụng trong lĩnh vực kinh tế và xã hội thông qua quá trình nhận định, phản 

ánh, so sánh kết quả hoạt động của một tổ chức nhất định. Ở mỗi lĩnh vực, ngƣời ta 

đều đƣa ra những nhận định và cách hiểu khác nhau về hiệu quả, điển hình nhƣ: 

Theo Từ điển tiếng Việt thì “hiệu quả” chính là kết quả đích thực, là khả 

năng tối đa hóa các lợi ích và tối thiểu hóa chi phí xã hội. Theo đó, hiệu quả đƣợc 

hiểu là kết quả thực tế đã đạt đƣợc từ các hoạt động nhất định. Nhƣ vậy, thuật 

ngữ hiệu quả có thể đƣợc hiểu theo 2 khía cạnh nhƣ sau: 

- Là kết quả thực tế đạt đƣợc từ các hoạt động nhất định. 

- Là kết quả so sánh với chi phí và nguồn lực đầu tƣ thực hiện. 

Ngoài ra, phạm trù "hiệu quả" còn có sự khác nhau giữa nhà nƣớc và thị 

trƣờng (còn đƣợc gọi là khu vực tƣ và khu vực công). Trong khu vực tƣ, quan 
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niệm hiệu quả gắn liền với hiệu quả kinh tế, đƣợc hiểu đó là sự so sánh giữa lợi 

nhuận thu đƣợc so với chi phí đầu tƣ. Còn trong khu vực công, hiệu quả bao gồm 

cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Tuy nhiên, nhà nƣớc luôn chú trọng hiệu 

quả về mặt xã hội hơn, tức là các lợi ích chủ yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, 

phục vụ cho lợi ích của cộng đồng. Để đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả 

hoạt động cụ thể cần phải xem xét tổng quan cả về định tính và định lƣợng, đó là 

sự xem xét mối tƣơng quan giữa kết quả đạt đƣợc về mặt xã hội với chi phí đã 

đầu tƣ. Bởi vì hầu hết các cơ quan lƣu trữ, ngoài các mục tiêu đảm bảo chất lƣợng 

hiệu quả hoạt động lƣu trữ về mặt xã hội thì vấn đề tối đa hóa lợi nhuận cũng khá 

là quan trọng để duy trì và phát triển tổ chức lâu dài. 

- Khái niệm “Hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ” 

Thực tế cho thấy, cho đến thời điểm hiện tại, quan điểm về “Hiệu quả khai 

thác, sử dụng TLLT” chƣa đƣợc đề cập trong một văn bản, giáo trình hay sách 

chuyên khảo nào một cách cụ thể. Chính vì vậy, trong phạm vi đề tài này, xét 

dƣới góc độ xã hội, chúng tôi hiểu: “Hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ” 

là khả năng đáp ứng của các lƣu trữ đối với nhu cầu sử dụng tài liệu khác nhau 

của độc giả. Hay nói cách khác, đó là kết quả của mục tiêu mà các lƣu trữ mong 

muốn đạt đƣợc nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng TLLT của xã hội (kết quả tích cực 

tác động đến nhận thức của xã hội). Đây cũng chính là mục tiêu mà các Lƣu trữ 

lịch sử mong muốn hƣớng đến. 

Ví dụ: Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh là một đơn vị sự nghiệp công lập, 

hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại đơn vị là chất lƣợng phục vụ mà 

các lợi ích, giá trị từ TLLT mang lại cho độc giả sau khi sử dụng. Kết quả chất 

lƣợng của các sản phẩm đó cũng chính là mục tiêu chiến lƣợc để cơ quan chú 

trọng đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng phục vụ độc giả. 

1.3.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ 

lịch sử cấp tỉnh 

Lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng quản lý 
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trực tiếp TLLT lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và 

phát huy giá trị TLLT; đồng thời tổ chức thực hiện các hoạt động và cung cấp 

dịch vụ lƣu trữ theo quy định. 

Từ những nội dung phân tích về “hiệu quả” và xác định thế nào là “Lƣu 

trữ lịch sử cấp tỉnh” ta có thể hiểu, hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ 

lịch sử ở cấp tỉnh là kết quả đạt đƣợc do các hoạt động tổ chức khai thác, sử 

dụng TLLT so với mục tiêu đề ra. Theo đó, nâng cao hiệu quả khai thác, sử 

dụng TLLT chính là quá trình tối ƣu hóa các biện pháp tổ chức hoạt động này tại 

các lƣu trữ nói chung và Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh nói riêng. 

Nhƣ vậy, để xem xét hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT cần 

phải xác định tiêu chí đánh giá về khả năng đạt đƣợc mục tiêu của kế hoạch đề 

ra và khả năng sử dụng tối ƣu các nguồn lực trong quá trình thực hiện hoạt 

động. Bên cạnh đó, để đạt đƣợc hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT có 

thể đƣợc xem xét ở yếu tố quản trị của Lƣu trữ lịch sử, bao gồm: Xây dựng các 

quy chế xuất - nhập tài liệu, quy chế phục vụ độc giả, quy chế ra vào cơ quan, 

nội quy phục vụ độc giả,…; Bên cạnh đó, yếu tố đảm bảo chất lƣợng dịch vụ và 

khả năng thỏa mãn nhu cầu sử dụng TLLT của Lƣu trữ lịch sử và khả năng tiếp 

cận tài liệu của độc giả là yếu tố quan trọng đo lƣờng hiệu suất của cả quá trình. 

1.3.2.1. Nhóm tiêu chí thứ nhất: Nguồn lực tổ chức hoạt động khai thác, sử dụng 

tài liệu lƣu trữ 

Nguồn lực đƣợc xem là điều kiện cần thiết để triển khai có hiệu quả hoạt 

động của bất kỳ tổ chức nào. Nguồn lực cũng chính là yếu tố quan trọng, có tác 

động trực tiếp đến hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT. Với vai trò đó, nhóm chỉ số 

nguồn lực đƣợc chúng tôi xây dựng với thang điểm chuẩn là 35 điểm. Xuất phát từ 

tầm quan trọng của nguồn lực, chúng tôi cho rằng, việc đầu tƣ, bố trí nguồn lực phù 

hợp, đủ mạnh sẽ mang lại hiệu quả nhất định đối với hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT. Với ý nghĩa đó, nhóm tiêu chí về nguồn lực đƣợc xây dựng gồm 3 tiêu chí 

thành phần (nhân sự, kinh phí và cơ sở vật chất), các thành phần này có quan hệ 
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chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau; nếu không đƣợc bố trí phù hợp, cân đối và 

đồng bộ thì hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT không thể đạt kết quả cao. Minh 

chứng phục vụ đánh giá nhóm tiêu chí này là hồ sơ viên chức; các quyết định về 

lƣơng và phụ cấp, Quyết định, thông báo phân công công việc; văn bản phân bổ tài 

chính và sổ theo dõi tình hình sử dụng cơ sở vật chất... Cụ thể các tiêu chí nhƣ sau: 

- Về bố trí đội ngũ nhân sự làm việc trong lĩnh vực khai thác, sử dụng 

TLLT: Nhân lực với ý nghĩa là trung tâm, chủ thể có vai trò quyết định đến hiệu 

quả hoạt động và sự phát triển, do đó chúng tôi đặt thang điểm đánh giá cao nhất 

cho tiêu chí thành phần này với số điểm - 15/40 điểm.  

- Về đầu tư, bố trí kinh phí thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng TLLT: 

Tài chính là điều kiện thiết yếu cho mọi hoạt động của bất cứ một cơ quan tổ chức 

nào. Trong điều kiện đa dạng hóa, hiện đại hóa phƣơng thức khai thác, sử dụng 

TLLT hiện nay, việc bố trí kinh phí thích đáng càng trở nên quan trọng.  

- Về việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ 

khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ: Việc trang bị cơ sở vật chất ảnh hƣởng đến 

nhiều yếu tố trong quy trình vòng đời của tài liệu, từ khâu đầu vào cho đến kết 

quả đầu ra là hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu. Đồng thời, trong kỷ nguyên 

của sự bùng nổ CNTT, đầu tƣ trang bị cơ sở vật chất còn đóng vai trò quan trọng 

trong việc chuyển đổi mô hình lƣu trữ nói chung và phƣơng thức tổ chức khai 

thác, sử dụng nói riêng, từ truyền thống qua hiện đại.  

1.3.2.2. Nhóm tiêu chí thứ hai: Điều kiện tiếp cận, sử dụng TLLT của độc giả tại 

Lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh 

Ở nhóm thứ hai này, chúng tôi đƣa ra 4 tiêu chí tƣơng ứng với số điểm là 

40 điểm. Trong đó, tiêu chí thành phần chiếm số điểm cao nhất trong nhóm đó 

chính là tiêu chí “Tổ chức thực hiện các hình thức sử dụng TLLT”. Để cân đối số 

điểm trong nhóm tiêu chí đối với 3 tiêu chí thành phần còn lại, chúng tôi quyết 

định chọn “Kết quả tổ chức khoa học và bảo quản TLLT phục vụ khai thác, sử 

dụng tài liệu lưu trữ” là tiêu chí có số điểm thấp nhất (08 điểm) vì chúng ta cần 
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ƣu tiên “Xây dựng và sử dụng các công cụ tra cứu hồ sơ/tài liệu” và tuân thủ 

nguyên tắc, đảm bảo tính pháp lý trong việc “Ban hành và thực hiện các quy định 

về khai thác, sử dụng TLLT” để đáp ứng điều kiện tiếp cận, sử dụng TLLT của 

độc giả tại Lƣu trữ lịch sử.  

Đây là các tiêu chí thành phần mang tính chủ động, có ảnh hƣởng trực tiếp 

đến hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT từ phía cơ quan Lƣu trữ lịch sử. Chính vì 

vậy, để đánh giá đƣợc hiệu quả của nhóm tiêu chí này, chúng ta cần sử dụng các 

minh chứng nhƣ các văn bản quy định về khai thác, sử dụng TLLT của cơ quan, 

hồ sơ minh chứng hoạt động ISO của cơ quan, các báo cáo tổng kết hàng năm và 

hồ sơ các Phông đƣợc bảo quản tại cơ quan... Cụ thể các tiêu chí nhƣ sau: 

- Ban hành và thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng TLLT: Đây 

đƣợc xem là một trong các tiêu chí đảm bảo cho hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT đƣợc tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo nguyên tắc chung theo 

quy định, hƣớng dẫn của ngành Lƣu trữ. Một số các quy trình, thủ tục đƣợc tổ 

chức áp dụng gần nhƣ bắt buộc từ trung ƣơng xuống địa phƣơng nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho các Lƣu trữ lịch sử và cả đối tƣợng sử dụng tài liệu trong quá 

trình khai thác, sử dụng TLLT. 

- Kết quả tổ chức khoa học và bảo quản tài liệu lưu trữ: Ở tiêu chí thành 

phần này, tác giả tổng quan 2 khâu nghiệp vụ cơ bản của công tác lƣu trữ, đó là việc tổ 

chức khoa học và bảo quản TLLT. Lịch sử phát triển ngành lƣu trữ của nƣớc ta cũng 

đã phản ánh rất rõ vai trò, sự tác động qua lại có hƣởng trực tiếp đến hiệu quả khai 

thác, sử dụng TLLT từ hai khâu nghiệp vụ này, nếu chúng ta chỉ quan tâm làm tốt việc 

tổ chức khoa học tài liệu mà không chú trọng đến khai thác, sử dụng có hiệu quả đối 

với TLLT thì không thể đạt đƣợc mục đích cuối cùng của công tác lƣu trữ đó là thống 

nhất quản lý khoa học TLLT, bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy có hiệu quả các giá 

trị mà TLLT mang lại cho xã hội.  

- Tổ chức thực hiện các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ: Đây là tiêu chí 

thành phần mang yếu tố chính trong tổng thể các nội dung của bảng tiêu chí đánh 
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giá. Kết quả tổ chức thực hiện các hình thức sử dụng TLLT nhiều hay ít; đảm bảo 

chất lƣợng hay không đều có sự tác động trực tiếp đến hiệu quả khai thác, sử dụng 

TLLT tại các Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh.  

- Xây dựng và sử dụng các công cụ tra cứu hồ sơ/tài liệu: Ngoài việc đầu tƣ 

cơ sở vật chất, hoàn thiện các khâu nghiệp vụ lƣu trữ thì để phục vụ tốt việc sử 

dụng tài liệu lƣu trữ của độc giả cần phải rút ngắn thời gian tra cứu thông tin và 

tạo điều kiện cho độc giả tiếp cận tài liệu lƣu trữ một cách nhanh chóng, thuận lợi 

nhất. Nói nhƣ vậy để khẳng định, khi xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả khai 

thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của hệ thống công 

cụ tra cứu hồ sơ/tài liệu. Bởi vì đây là tiêu chí thành phần có tác động trực tiếp 

đến kết quả hoạt động nghiệp vụ này.  

1.3.2.3. Nhóm tiêu chí thứ ba: Mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu lƣu trữ 

của Lƣu trữ lịch sử cấp tỉnh 

Để đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại các Lƣu trữ 

lịch sử ở cấp tỉnh cần phải xem xét tổng thể các nguyên nhân khách quan và chủ 

quan có ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng TLLT. Nhóm 

tiêu chí đƣợc xây dựng trên cơ sở đánh giá, định lƣợng từ ba tiêu chí thành phần 

tƣơng ứng với thang điểm là 25 điểm. Đây là số điểm thấp nhất trong bảng tiêu 

chí đánh giá. Xuất phát từ yếu tố khách quan, các tiêu chí thành phần chủ yếu 

phản ánh khả năng đáp ứng của các Lƣu trữ lịch sử trên cơ sở đánh giá trong niên 

độ một năm hoạt động. Đây là nhóm tiêu chí có tính định lƣợng cao, do vậy, các 

minh chứng để đánh giá hiệu quả đƣợc thể hiện chủ yếu trong các báo cáo tổng 

kết hoạt động hoặc báo cáo chuyên đề về tình hình khai thác, sử dụng TLLT của 

Lƣu trữ lịch sử tỉnh. Nhóm gồm các tiêu chí thành phần sau:  

- Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả 

Tỷ lệ đƣợc tính trong việc đáp ứng yêu cầu sử dụng TLLT của độc giả là 

thƣớc đo sự hài lòng của độc giả trong quá trình tổ chức khai thác, sử dụng TLLT. 

Tiêu chí thành phần này đƣợc xây dựng ở mức 10 điểm là số điểm tƣơng đối, vì 
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đây là tiêu chí có kết quả đánh giá bị ảnh hƣởng bởi kết quả của các khâu nghiệp 

vụ khác. Thực tế cho thấy, nếu TLLT không đƣợc tổ chức khoa học và bảo quản 

tốt thì sẽ không đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng TLLT của độc giả; nhân viên lƣu 

trữ không có trình độ chuyên môn, không có khả năng phán đoán và lựa chọn 

TLLT sẽ không thể tƣ vấn tốt cho độc giả trong quá trình khai thác, sử dụng 

TLLT tại Lƣu trữ lịch sử. 

- Tỷ lệ tài liệu lưu trữ được khai thác, sử dụng trên tổng số tài liệu lưu trữ 

hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử ở cấp tỉnh trong 01 năm hoạt động 

Để không có sự cách biệt quá lớn làm ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động 

chung của Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh nên mặc dù mục tiêu đặt ra là khá cao nhƣng 

số điểm đánh giá của tiêu chí thành phần này đƣợc xây dựng với mức điểm rất 

thấp (05 điểm). Thực tế cho thấy, ngay cả các Lƣu trữ quốc gia, là những đơn vị 

tiên phong, đi đầu trong việc phát huy giá trị TLLT cũng khó đạt trên 90% TLLT 

đƣợc đƣa ra khai thác, sử dụng so với số lƣợng TLLT đang bảo quản. Tuy nhiên, 

vì tiêu chí đƣợc xây dựng để đánh giá “hiệu quả” chứ không chỉ đơn thuần là 

đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị nên chúng tôi đặt ra điều kiện nhƣ vậy để 

làm mục tiêu phấn đấu cho các Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh. 

- Số lượt độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

Hiện nay, hầu hết số lƣợt độc giả khai thác, sử dụng TLLT chủ yếu đƣợc 

thống kê từ kết quả phục vụ độc giả sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lƣu 

trữ lịch sử ở cấp tỉnh. Tiêu chí thành phần đƣợc xây dựng ở thang điểm tƣơng đối 

(10 điểm) vì số lƣợt độc giả là kết quả phản ánh rõ nhất về tình hình khai thác, sử 

dụng TLLT tại các Lƣu trữ lịch sử. Việc đánh giá, nhận xét hiệu quả khai thác, sử 

dụng TLLT dựa trên số lƣợt độc giả chỉ mang tính tƣơng đối vì tiêu chí thành 

phần này mang yếu tố khách quan, tức là số lƣợt độc giả đến với Lƣu trữ lịch sử 

nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng TLLT của độc giả.  

Dựa trên kết quả đạt đƣợc qua việc đánh giá chi tiết đến từng khâu nghiệp 

vụ của bảng tiêu chí, chúng tôi tiến hành đánh giá và xếp loại hiệu quả tổ chức 
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hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ với các mức nhƣ sau: 

- Nếu thực hiện 3/3 tiêu chí, không có tiêu chí thành phần dƣới trung bình; 

tƣơng ứng với kết quả minh chứng cụ thể đạt từ 90 điểm trở lên, xếp loại: TỐT. 

- Nếu thực hiện 3/3 tiêu chí, không quá 02 tiêu chí thành phần dƣới trung 

bình; tƣơng ứng với kết quả minh chứng cụ thể đạt từ 70 điểm đến dƣới 90 điểm, 

xếp loại: KHÁ. 

- Nếu thực hiện 3/3 tiêu chí, không quá 03 tiêu chí dƣới trung bình; tƣơng 

ứng với kết quả minh chứng cụ thể đạt từ 50 điểm đến dƣới 70 điểm, xếp loại: 

TRUNG BÌNH. 

- Nếu thực hiện ít hơn 3 tiêu chí hoặc đạt 2 tiêu chí nhƣng tổng số điểm 

chƣa đạt loại trung bình; tƣơng ứng với kết quả minh chứng cụ thể đạt dƣới 50 

điểm, xếp loại: YẾU. 

(Xem Phụ lục số 01) 

Tiểu kết chƣơng 1 

Qua tìm hiểu cơ sở lý luận và pháp lý, lý thuyết về khai thác, sử dụng tài 

liệu lƣu trữ cho thấy, có rất nhiều yếu tố hình thành nên khung đánh giá hiệu quả 

hoạt động của một lĩnh vực hay một đơn vị sự nghiệp công lập. Vận dụng lý 

thuyết trên vào đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại 

Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh đƣa đến sự hình thành khung đánh giá với 3 nhóm tiêu 

chí liên quan đến: Nguồn lực, khả năng tiếp cận của độc giả và khả năng đáp ứng 

nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của các Lƣu trữ lịch sử. Trong đó, nhóm tiêu 

chí về nguồn lực với việc chứa đựng tiêu chí thành phần về nhân sự đƣợc xem là 

nhân tố giữ vai trò then chốt, vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của sự phát triển, có 

giá trị quan trọng đối với việc đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động khai thác, sử 

dụng TLLT của Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh. 
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CHƢƠNG 2. KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHAI THÁC SỬ DỤNG 

TÀI LIỆU TẠI LƢU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

2.1. Khái quát về Lƣu trữ lịch sử lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiền thân là Chi cục Văn 

thƣ - Lƣu trữ đƣợc thành lập theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 

của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tách và phân biệt rõ giữa hoạt động 

quản lý nhà nƣớc về văn thƣ, lƣu trữ và hoạt động sự nghiệp chuyên ngành lƣu 

trữ tại địa phƣơng.  

Việc thành lập Trung tâm nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn chỉnh để 

các hoạt động hoạt động nghiệp vụ đi nào nề nếp hơn; tháo gỡ một số vƣớng mắc 

nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng TLLT 

lịch sử của tỉnh. Chức năng quản lý nhà nƣớc về công tác văn thƣ, lƣu trữ trên địa 

bàn tỉnh và chức năng sự nghiệp đã đƣợc phân định rõ ràng, nâng cao vị trí, vai 

trò, trách nhiệm trong việc bảo quản, bảo vệ an toàn và phát huy giá trị đối với tài 

liệu lƣu trữ lịch sử tỉnh.  

(Sơ đồ tổ chức bộ máy, nhân sự - Phụ lục số 02) 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

Trung tâm có chức năng trực tiếp quản lý TLLT lịch sử và tổ chức thực 

hiện các hoạt động nghiệp vụ lƣu trữ đối với tài liệu thuộc phạm vi nhiệm vụ và 

quyền hạn đƣợc giao. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lƣu trữ theo quy định của 

Luật Lƣu trữ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành.  

Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm Lƣu trữ lịch sử bao gồm:  

- Trực tiếp quản lý tài liệu lƣu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lƣu đã đƣợc thu thập và bảo quản tại Kho Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT. 

- Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lƣu trữ gồm các nội dung nhƣ: Thu thập, 

sƣu tầm, bổ sung TLLT; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị TLLT; thực hiện các 
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biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn TLLT; ứng dụng thành tựu khoa học và công 

nghệ; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, công cụ tra 

cứu TLLT; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh. 

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ lƣu trữ theo quy định hiện hành. 

2.1.3. Định hướng phát triển 

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, với những nhận thức mới 

về công tác lƣu trữ và tài liệu lƣu trữ, Trung tâm xác định phƣơng châm “Bảo vệ 

an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-

VT”. Nhiệm vụ cụ thể đặt ra là bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ/tài liệu bằng các 

biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định, tổ chức khoa học các Phông lƣu trữ, 

tiến hành tu bổ/phục chế TLLT có tình trạng vật lý yếu, bảo hiểm, số hóa và tăng 

cƣờng phát huy giá trị tài liệu lƣu trữ. 

Đối với hoạt động tổ chức khai thác, sử dụng TLLT, Trung tâm tập trung 

nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ và hƣớng tới mục tiêu đa 

dạng hóa các hình thức sử dụng tài liệu lƣu trữ hiện đại nhƣ: Tổ chức trƣng bày, 

triển lãm chuyên đề, triển lãm lƣu động; xây dựng fanpage giới thiệu tài liệu đến 

công chúng và tăng cƣờng sự tƣơng tác với độc giả. Đồng thời, xây dựng Lƣu trữ 

lịch sử tỉnh BR-VT trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, Trung tâm đã và đang hƣớng tới mục tiêu chuyển đổi mô 

hình lƣu trữ từ truyền thống sang hiện đại nhằm phù hợp với chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và nhà nƣớc về xây dựng mô hình Chính phủ điện tử. Trong đó, kế 

hoạch và mục tiêu trƣớc mắt là việc đầu tƣ, trang bị cơ sở hạ tầng CNTT tiến tới 

tạo lập cơ sở dữ liệu TLLT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động khai thác, 

sử dụng TLLT; tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả nhanh chóng tiếp cận, sử dụng 

có hiệu quả TLLT, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng TLLT trong xã hội. 

2.2. Khái quát về tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2.2.1. Thành phần, nội dung và đặc điểm của tài liệu lưu trữ 
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2.2.1.1. Thành phần tài liệu lƣu trữ 

 Tính đến hết năm 2020, Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT đang quản lý 83 Phông 

lƣu trữ, tƣơng đƣơng 1.162,1 mét giá tài liệu với nhiều loại hình tài liệu phong phú 

và đa dạng cả về thể loại lẫn nội dung, điển hình nhƣ: Tài liệu hành chính; tài liệu 

khoa học kỹ thuật, bản đồ; tài liệu nghe nhìn, phim ảnh. Trong đó, tài liệu hành chính 

chiếm trên 90% khối lƣợng tài liệu hiện có của Trung tâm. Mỗi loại hình tài liệu có 

chất liệu và sử dụng kỹ thuật ghi tin khác nhau nên đòi hỏi phƣơng pháp xử lý khoa 

học kỹ thuật và biện pháp bảo quản tài liệu đặc thù cũng khác nhau.  

2.2.1.2. Nội dung của tài liệu lƣu trữ 

Khối hồ sơ/tài liệu đang quản lý tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT chủ yếu là tài 

liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp 

lƣu vào Lƣu trữ lịch sử tỉnh nhƣ: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề 

nghiệp, đơn vị lực lƣợng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh,… Bên cạnh đó, 

Trung tâm cũng đang quản lý bản sao đã chứng thực của 189 hồ sơ của cán bộ đi B có 

quê quán thuộc tỉnh. Đây là những hồ sơ quan trọng, là cơ sở để giải quyết chế độ, 

chính sách cho ngƣời có công trong các cuộc kháng chiến. Ngoài ra, Trung tâm còn 

lƣu trữ hồ sơ/tài liệu của một số cơ quan, tổ chức và các công ty đã giải thể, ngƣng 

hoạt động đã tiến hành giao nộp tài liệu vào Lƣu trữ lịch sử theo quy định. 

Trong số các Phông lƣu trữ đang đƣợc bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử, phải kể 

đến Phông lƣu trữ UBND tỉnh BR-VT, có thời gian từ năm 1991 đến năm 2007. 

Đây là toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của UBND tỉnh đã 

đƣợc lƣu trữ khá cẩn thận và đầy đủ. Hồ sơ/tài liệu thuộc Phông chứa đựng nhiều 

thông tin quan trọng, có giá trị và ý nghĩa lịch sử về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - 

xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phƣơng qua các thời kỳ. 

2.2.1.3. Đặc điểm của tài liệu lƣu trữ 

Toàn bộ tài liệu đang bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh đều đã qua chỉnh lý và 

đƣợc tổ chức khai thác để phục vụ độc giả sử dụng trong thời gian qua. Phần lớn tài 
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liệu hình thành trên khổ giấy A4 với chất liệu giấy công nghiệp có tình trạng vật lý 

tƣơng đối tốt dù thời gian hình thành tài liệu cũng đã khá lâu (1979-2018). 

Do hầu hết TLLT đều đƣợc in, đánh máy trên chất liệu giấy công nghiệp 

(chỉ một số ít tài liệu đƣợc đánh máy trên giấy dó và các loại giấy khác) với nhiều 

kích thƣớc (khổ giấy) khác nhau. Trong đó, chủ yếu là khổ giấy A4 (hơn 90%), 

khổ A0 (8%), còn lại là các khổ giấy khác. Vì bản chất của giấy công nghiệp rất 

nhanh bị lão hóa, nhiễm axít qua thời gian nên hiện tại, tình trạng vật lý của khối 

tài liệu lƣu trữ giai đoạn 1979-1990 đã bị ố vàng, màu mực in không còn rõ nét; 

một số tài liệu đã bị hƣ hỏng ở các mức độ khác nhau. Kết quả kiểm tra sơ bộ về 

tình trạng vật lý của tài liệu đƣợc xác định với tỷ lệ nhƣ sau: 

+ Tài liệu có tình trạng vật lý tốt chiếm tỷ lệ 54% 

+ Tài liệu bị mốc nhẹ chiếm tỷ lệ 9% 

+ Tài liệu bị rách mép, thủng chiếm tỷ lệ 5% 

+ Tài liệu bị ố vàng, lem màu mực chiếm tỷ lệ 32% 

2.2.2. Giá trị của tài liệu lưu trữ 

Hồ sơ/tài liệu do Trung tâm quản lý chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, có 

giá trị về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 

BR-VT. Ngoài ra, với khối lƣợng bản sao chứng thực của 189 hồ sơ cán bộ đi B quê 

quán BR-VT, Trung tâm xác định đây là khối tài liệu có giá trị đặc biệt đối với việc 

phục vụ giải quyết chế độ, chính sách cho ngƣời có công trên địa bàn tỉnh. Giá trị của 

tài liệu còn đƣợc thể hiện qua các lĩnh vực nhƣ: 

- Giá trị lịch sử, văn hóa: Trung tâm Lƣu trữ lịch sử đang lƣu trữ khối lƣợng 

lớn nguồn sử liệu quý báu, phản ánh trung thực đời sống xã hội trên các phƣơng diện, 

cung cấp những hiểu biết chính xác về các hoạt động cụ thể của các cơ quan, tổ chức, 

lãnh đạo và cá nhân trên địa bàn tỉnh qua các giai đoạn lịch sử. Quá trình khai thác 

phục vụ sử dụng cho thấy, tài liệu chứa đựng nhiều thông tin có giá trị phần nào đáp 

ứng nhu cầu nghiên cứu lịch sử tại địa phƣơng từ những năm 1979 đến nay.  
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Ví dụ: Hồ sơ về việc công nhận và xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa Đình thần 

Xuyên Mộc thuộc ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Năm 2015 (Theo hồ sơ số 1531, Phông số 01, Mục lục số 01, Phông lưu 

trữ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

- Giá trị về chính trị: Kết quả hoạt động chính trị trên địa bàn tỉnh đã sản sinh 

nguồn TLLT có giá trị vô cùng đặc biệt đang đƣợc bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh. 

Khối tài liệu này thƣờng đƣợc các nhà Lãnh đạo, các cấp quản lý chính quyền qua 

các thời kỳ khai thác, sử dụng để làm chứng cứ lịch sử, điều tra những sai phạm 

nhằm xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nƣớc 

nhằm giáo dục truyền thống chính trị cách mạng và lịch sử chính trị của địa phƣơng 

đến thế hệ trẻ. 

Ví dụ: Hồ sơ về việc tổ chức bầu cử quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh BR-VT, nhiệm kỳ 2011-2016. Năm 2011 (Theo hồ sơ số 771, Phông 

số 01, Mục lục số 01, Phông lưu trữ UBND tỉnh BR-VT). 

- Giá trị về an ninh - quốc phòng: Đây là nhóm hồ sơ/tài liệu có giá trị phục 

vụ xây dựng chủ trƣơng, chiến lƣợc, chƣơng trình hành động đảm bảo an ninh, quốc 

phòng và các kế hoạch dài hạn; hầu hết các vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực 

an ninh quốc phòng, trật tự đô thị, trật tự trị an; chính sách lựa chọn, dự tuyển quân 

nhân dự bị, tổ chức các đợt tập huấn quân sự tại địa phƣơng đều chứa đựng trong tài 

liệu đang bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh. Với nguồn thông tin đáng tin cậy, khối tài 

liệu đƣợc khai thác, sử dụng thƣờng xuyên để phục vụ cho lực lƣợng cán bộ, công 

chức ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát để giải quyết hồ sơ truy bắt và phòng, 

chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. 

Ví dụ: Hồ sơ về việc ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh BR-VT về tăng cƣờng 

công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch 

trên địa bàn tỉnh BR-VT. Năm 2013 (Theo hồ sơ số 1125, Phông số 01, Mục lục số 

01, Phông lưu trữ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 
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- Giá trị kinh tế - xã hội: Hầu hết hồ sơ/tài liệu có giá trị kinh tế, xã hội đang 

bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT phản ánh một cách cụ thể, sinh động sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhóm hồ sơ về bảo hiểm xã hội, thƣơng binh liệt sĩ 

đƣợc phát huy giá trị trong việc giải quyết chế độ chính sách là một trong những khối 

tài liệu mang lại ý nghĩa đặc biệt sau khi sử dụng. 

Ví dụ 1: Hồ sơ điều chỉnh mức phân bổ chi quản lý hành chính và bổ sung dự 

toán ngân sách nhà nƣớc năm 2012 tỉnh BR-VT. Năm 2012 (Theo hồ sơ số 861, 

Phông số 01, Mục lục số 01, Phông lưu trữ UBND tỉnh BR-VT). 

Ví dụ 2: Hồ sơ ban hành Đề án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số, 

kế hoạch hóa gia đình tỉnh BR-VT, giai đoạn 2009-2010. Năm 2008 (Theo hồ sơ số 

131, Phông số 01, Mục lục số 01, Phông lưu trữ UBND tỉnh BR-VT). 

Tóm lại, khối tài liệu đang quản lý tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT vừa có ý 

nghĩa trong việc đáp ứng các yêu cầu phục vụ thực tiễn vừa có ý nghĩa phục vụ nhu 

cầu nghiên cứu lịch sử về quá trình hình thành và phát triển tỉnh BR-VT. 

2.3. Khảo sát về hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch 

sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2.3.1. Thực trạng nguồn lực phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

2.3.1.1. Nguồn lực về nhân sự 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT hiện có 18 viên chức và ngƣời lao 

động. Trong đó, ngoài Ban Lãnh đạo (02 biên chế), Trung tâm đã sắp xếp bố trí 

13 viên chức và 03 nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại phòng Hành chính - 

Tổng hợp và Nghiệp vụ.  

Giai đoạn 2015-2020, Trung tâm thƣờng xuyên có nhiều biến động, thay đổi ở 

các vị trí lãnh đạo, quản lý (4 lần thay đổi với 7 nhân sự). Hầu hết các vị trí lãnh đạo 

chủ chốt của Trung tâm đều chƣa qua đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ lƣu trữ. Bên cạnh 

đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự tại Trung tâm nhìn chung là khá thấp so 

với mặt bằng chung của toàn ngành. Tổng số viên chức đƣợc bố trí làm việc trực tiếp ở 
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phòng Nghiệp vụ gồm 08 biên chế (3 đại học, 4 cao đẳng và 1 trung cấp). Điều đáng 

lo ngại về đội ngũ nhân sự ở Phòng Nghiệp vụ chính là số viên chức đƣợc đào tạo 

đúng chuyên ngành lƣu trữ chỉ có 2/8 viên chức (chiếm 25%).  

 

HÌNH 2.1: BIỂU ĐỒ CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ VIÊN CHỨC  

Với thực trạng đội ngũ viên chức vừa thiếu về số lƣợng, vừa hạn chế về 

trình độ nghiệp vụ, Trung tâm phải ƣu tiên bố trí các viên chức có trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ lƣu trữ tại các vị trí đòi hỏi có nghiệp vụ chuyên sâu (vị trí 

Trƣởng phòng Nghiệp vụ và viên chức chỉnh lý TLLT). Trong khi đó, tại vị trí 

phục vụ độc giả - vị trí giữ vai trò chính yếu trong tiêu chí đánh giá của luận văn, 

Trung tâm đang bố trí 1 nhân sự có trình độ nghiệp vụ chƣa phù hợp với vị trí 

việc làm (chuyên ngành Quản trị Văn phòng, trình độ cao đẳng).  

(Xem Phụ lục số 03) 

Qua bảng thống kê cho thấy, 100% viên chức đang làm việc tại Phòng 

Nghiệp vụ có tuổi đời dƣới 40 tuổi. Đây cũng là một trong những lợi thế của 

Trung tâm khi triển khai các hoạt động mang xu hƣớng hiện đại, tiên tiến trong 

quá trình tổ chức khai thác, sử dụng TLLT.  

2.3.1.2. Nguồn lực về tài chính 

Đƣợc sự quan tâm của lãnh đạo các cấp tại địa phƣơng. Hàng năm, Trung 

tâm chủ động xây dựng dự toán kinh phí, tham mƣu Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh 

56% 

22% 

11% 

11% 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

Đại học 

Cao đẳng 

Trung cấp 

Phổ thông trung học 
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phê duyệt, cấp kịp thời kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để phục vụ hoạt động sự 

nghiệp. Tuy nhiên, xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan nên cho 

đến thời điểm hiện tại, Trung tâm chƣa tận dụng đƣợc lợi thế này để phát huy tối 

ƣu việc sử dụng nguồn lực tài chính vào nhiệm vụ khai thác, sử dụng TLLT. Kết 

quả thống kê số liệu dự toán ngân sách đã cấp cho Trung tâm trong 05 năm gần 

đây cho thấy, phần lớn kinh phí dành cho hoạt động sự nghiệp chủ yếu đƣợc dùng 

để tổ chức khoa học và bảo quản TLLT. Đối với hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT, kinh phí chỉ bố trí mua sắm vật tƣ, văn phòng phẩm phục vụ cho việc sao 

chụp TLLT và chứng thực lƣu trữ. Trong năm 2015, mặc dù Bảng thống kê thể 

hiện số kinh phí dự toán đã đƣợc cấp cho hoạt động “Trƣng bày hình ảnh, tƣ liệu 

tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh” là 98.000.000 triệu đồng nhƣng thực tế, Trung tâm chỉ sử 

dụng 9.620.000 đồng vào năm 2018 để chi cho việc sƣu tầm TLLT theo kế hoạch 

năm 2015 (do kế hoạch bị tạm dừng để phục vụ công tác kiểm tra tại Trung tâm 

Lƣu trữ lịch sử) (Xem Phụ lục số 04) 

2.3.1.3. Nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị lƣu trữ chuyên dụng 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT đã đƣợc trang bị hệ thống kho lƣu 

trữ chuyên dụng (loại kho kiên cố) với tổng diện tích là 1.517m2; công trình đƣợc 

thiết kế theo mô hình khép kín với tổng số 53 phòng, 34 kho. Cho đến thời điểm 

hiện tại, Trung tâm đã đƣa vào sử dụng 30 phòng làm việc và 15 kho để bảo quản 

tài liệu. Về cơ bản, kho lƣu trữ lịch sử đáp ứng tốt nhu cầu về quản lý, bảo vệ, bảo 

quản an toàn đối với TLLT có giá trị lịch sử trên địa bàn tỉnh. 

Phòng đọc đƣợc bố trí với diện tích khá phù hợp (25m2) theo thiết kế của 

mô hình Phòng đọc hiện đại, không gian mở với 2 bức tƣờng bằng kính trong 

suốt, tạo không gian rộng, thoáng và đảm bảo đủ ánh sáng kể cả khi không sử 

dụng điện công nghiệp. Phòng đọc còn đƣợc trang bị máy vi tính để độc giả tra 

cứu tài liệu qua Phần mềm Quản lý văn thƣ - Lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh. 

Phòng Trƣng bày - Triển lãm cũng đƣợc thiết kế hợp lý với diện tích lớn (60m2) 

đủ để trƣng bày, giới thiệu các hình ảnh, tƣ liệu lƣu trữ có giá trị. 
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Phòng đọc và Phòng trƣng bày - Triển lãm TLLT đƣợc bố trí tại tầng trệt, 

ngay khu vực sảnh là trung tâm thu hút mọi sự quan tâm của độc giả. Đó cũng là 

một trong những yếu tố khá thuận lợi trong việc tiếp cận, tham quan nghiên cứu 

và sử dụng tài liệu của độc giả.  

2.3.2. Biện pháp tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2.3.2.1. Ban hành và thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ 

Để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu tại Lƣu trữ lịch sử, Trung 

tâm đã xây dựng, ban hành khá đầy đủ quy chế, nội quy, quy trình, thủ tục theo 

đúng quy định, hƣớng dẫn của cơ quan cấp trên. Cụ thể nhƣ sau:  

- Tham mƣu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 

19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về công bố thủ tục hành chính, chuẩn hóa lĩnh 

vực Nội vụ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Trong đó, có 02 

TTHC liên quan đến lĩnh vực khai thác, sử dụng tài liệu đã đƣợc thông qua và 

niêm yết tại trụ sở Trung tâm gồm: “Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc 

giả tại Phòng đọc” và “Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lƣu trữ”. 

Với việc triển khai minh bạch 02 TTHC về tổ chức khai thác, sử dụng 

TLLT nêu trên, quá trình phục vụ độc giả sử dụng TLLT tại Phòng đọc của Trung 

tâm luôn đƣợc thực hiện đúng thủ tục, đảm bảo minh bạch, đúng luật, đúng hẹn, 

không gây phiền hà, không để tồn đọng yêu cầu của độc giả. 

- Trên cơ sở Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh 

BR-VT, Trung tâm xây dựng và ban hành quy trình quy định trình tự các bƣớc 

công việc phục vụ độc giả tại Phòng đọc. Cùng với đó là Nội quy khai thác, sử 

dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh và Quy trình, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu 

nhằm quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu Lƣu trữ lịch sử, 

trách nhiệm của Viên chức phòng đọc; quyền, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu (Xem Phụ lục số 05, 06, 07). 
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Trung tâm cũng đã tích cực trong việc tổ chức thông báo, giới thiệu, phổ biến 

và tuyên truyền các quy định về khai thác, sử dụng TLLT đến toàn thể viên chức, 

ngƣời lao động tại Trung tâm cũng nhƣ các đối tƣợng độc giả trên bàn tỉnh. 

2.3.2.2. Kết quả tổ chức khoa học và bảo quản tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Tình hình tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ: Qua khảo sát cho thấy, giai 

đoạn 2011-2020, trong các Biên bản họp giao ban chuyên môn định kỳ tại Trung 

tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều có nội dung chỉ đạo triển khai và 

tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến tổ chức khoa học tài liệu 

tại Lƣu trữ lịch sử. Trong phạm vi bài luận văn này, tác giả trình bày thực trạng 

kết quả tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ bao gồm các khâu nghiệp vụ đã tổ chức 

thực hiện tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT nhƣ: Thu thập, phân loại, xác định giá trị 

tài liệu, xây dựng công cụ tra cứu. 

+ Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh BR-VT: Trung tâm đã triển khai 

thu thập hồ sơ/tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu vào Lƣu trữ 

lịch sử tỉnh nhằm bổ sung và làm phong phú thành phần hồ sơ/tài liệu tại Kho 

Lƣu trữ lịch sử tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng TLLT của xã hội. Kết quả công tác 

thu thập hồ sơ/tài liệu, giai đoạn 2014-2020 cho thấy, đã có 65/158 cơ quan, tổ 

chức đã giao nộp tài liệu vào Lƣu trữ lịch sử tỉnh với tổng khối lƣợng là 585,41 

mét, 4.579 hộp; 20.680 hồ sơ. Trong đó: TLLT có giá trị bảo quản vĩnh viễn là 

464,41 mét (tƣơng đƣơng 3.732 hộp; 15.307 hồ sơ); TLLT có thời hạn bảo quản 

(của các Phông đóng) là 121 mét (tƣơng đƣơng 847 hộp; 5.373 hồ sơ). Nhìn 

chung, TLLT đƣợc thu thập từ các nguồn nộp lƣu chủ yếu là tài liệu hành chính 

với chất liệu giấy thông thƣờng; tình trạng vật lý của tài liệu tƣơng đối tốt, đa số 

tài liệu còn nguyên vẹn. 

+ Phân loại, xác định giá trị tài liệu lưu trữ 

Hiện nay, đa số tài liệu đang bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT mặc 

dù đã qua chỉnh lý nhƣng vẫn chƣa xác định thời hạn bảo quản cụ thể, gây khó 

khăn trong công tác thống kê và bảo quản tại các kho lƣu trữ. Bên cạnh đó, hồ sơ 



38 

 

 

của một số Phông lƣu trữ đƣợc lập ở dạng tập lƣu chiếm số lƣợng lớn (không 

đƣợc phân loại theo đặc trƣng vấn đề), tài liệu trong các hồ sơ không sắp xếp theo 

trình tự giải quyết công việc, dẫn đến tài liệu trong Phông bị phân tán, không 

đƣợc quản lý khoa học. Điển hình là Phông lƣu trữ UBND tỉnh BR-VT, đây là 

Phông lƣu trữ có số lƣợng độc giả khai thác, sử dụng TLLT nhiều nhất trong giai 

đoạn mà luận văn nghiên cứu (2011-2020). 

+ Xây dựng và tổ chức sử dụng hệ thống công cụ tra cứu, quản lý hồ 

sơ/tài liệu lưu trữ 

Hiện tại, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện 

quản lý và tra cứu hồ sơ/tài liệu bằng các loại công cụ vừa truyền thống vừa hiện 

đại (Mục lục hồ sơ và Phần mềm Quản lý hồ sơ/văn bản lưu trữ) 

* Mục lục hồ sơ truyền thống: Là bảng kê các hồ sơ và những thông tin khác 

về thành phần và nội dung tài liệu. Mục lục hồ sơ có chức năng thống kê, cố định trật 

tự hồ sơ theo phƣơng án hệ thống hóa tài liệu trong một Phông lƣu trữ và giới thiệu 

chức năng tra tìm và cung cấp thông tin về thành phần và nội dung của TLLT, là 

nguồn thông tin cấp 2 hƣớng dẫn độc giả tiếp cận với tài liệu lƣu trữ. 

* Phần mềm quản lý hồ sơ/ văn bản lưu trữ 

Phần mềm với tên gọi “Hệ thống quản lý hồ sơ/văn bản lƣu trữ” có giao diện 

đƣợc trình bày theo bố cục truyền thống, sử dụng menu dọc, các tab nằm ngang 

nhằm đảm bảo tính khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa với mục đích 

của phần mềm, tuân thủ các quy chuẩn bảo mật, truy cập thông tin. 

Phần mềm đƣợc thiết kế, xây dựng trên nền hệ điều hành máy chủ Windows 

Server 2000; hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 và Net framework 1.0. 

Phần mềm với giao diện thân thiện và có nhiều tính năng, đáp ứng nhu cầu của hoạt 

động quản lý và tổ chức sử dụng TLLT; phần mềm còn có tính năng bảo mật, phân 

quyền sử dụng cụ thể đối với từng đối tƣợng (Xem Phụ lục số 08). 

- Tình hình bảo quản tài liệu lưu trữ: Trung tâm đã ban hành Nội quy kho 

lƣu trữ lịch sử tỉnh; Nội quy phòng cháy chữa cháy; đồng thời lắp đặt các bản hiệu 
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lệnh và hƣớng dẫn thao tác báo cháy, xử lý cháy khi phát hiện sự cố tại Lƣu trữ lịch 

sử; thƣờng xuyên tổ chức các đợt tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho toàn thể 

viên chức, ngƣời lao động hàng năm. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã tiến hành áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

nghiệp vụ lƣu trữ để bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ/tài liệu nhƣ: Kiểm tra và vận 

hành hệ thống điều hòa, nhiệt độ, độ ẩm, chế độ ánh sáng, vệ sinh các kho bảo quản 

theo định kỳ; phun hóa chất để khử trùng, phòng chống mối và chuột theo kế 

hoạch. Đồng thời, Trung tâm cũng rất chú trọng công tác phòng gian, bảo mật tại 

khu vực kho bảo quản và tổ chức theo dõi hệ thống camera, hệ thống chống trộm; 

đồng thời kiểm tra, bảo trì các hệ thống bảo vệ, bảo quản an toàn TLLT thƣờng 

xuyên theo định kỳ. Hiện tại, Trung tâm chƣa có phƣơng án hay kế hoạch để xử lý 

khối lƣợng TLLT có tình trạng vật lý yếu, kém tại đơn vị. 

2.3.2.3. Tổ chức thực hiện các hình thức sử dụng tài liệu lƣu trữ 

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai và thực 

hiện phát huy giá trị TLLT thông qua các hình thức sử dụng TLLT nhƣ: 

- Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc; cấp bản sao TLLT và bản chứng thực lưu 

trữ: Đây là 02 hình thức sử dụng TLLT đƣợc triển khai thực hiện đồng bộ, 

thƣờng xuyên nhất tại Trung tâm trong những năm qua. Nhóm TLLT có tần suất 

đƣợc sử dụng cao là tài liệu về đất đai thuộc Phông lƣu trữ UBND tỉnh BR-VT; 

tài liệu về tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc Phông lƣu trữ Ban Tổ chức chính 

quyền, Sở Nội vụ và các hồ sơ của cán bộ tham gia kháng chiến thuộc Phông lƣu 

trữ Ban Thi đua - Khen thƣởng và một số nhóm tài liệu khác. 

Từ thực tiễn cho thấy, kết quả đạt đƣợc của hoạt động này thể hiện qua số 

lƣợng độc giả tăng đều hàng năm nhƣng số liệu chủ yếu từ kết quả cấp bản sao 

TLLT và chứng thực lƣu trữ. Tổng kết giai đoạn 2011-2020, Trung tâm đã phục 

vụ 1.474 lƣợt độc giả với tổng số văn bản đã cấp là 7.035 văn bản và 23 quyển 

sách. Trong đó: Số bản sao là 1.357 văn bản, 11 quyển tài liệu; số bản chứng thực 

là 5.621 văn bản; phục vụ tại Phòng đọc là 57 văn bản, 12 quyển tài liệu. 
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(Xem Phụ lục số 09) 

 

HÌNH 2.2: BIỂU ĐỒ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ 

Qua biểu đồ trên cho thấy, Trung tâm chủ yếu phục vụ độc giả sử dụng 

TLLT qua 2 hình thức “Phục vụ độc giả tại Phòng đọc và cấp bản sao TLLT, bản 

chứng thực lưu trữ”. Tuy nhiên hình thức sử dụng TLLT đƣợc độc giả sử dụng 

nhiều nhất là “Cấp bản sao TLLT, bản chứng thực lưu trữ”. Nhìn chung, các đối 

tƣợng độc giả đến với Lƣu trữ lịch sử chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nƣớc và 

số ít cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng TLLT đã đƣợc xác thực, đảm 

bảo giá trị TLLT về mặt pháp lý để làm căn cứ giải quyết công việc. Mặc khác, 

do Trung tâm chƣa tổ chức nhiều hình thức sử dụng TLLT, chƣa chủ động trong 

việc mang TLLT ra phục vụ độc giả dẫn đến hạn chế trong việc tiếp cận TLLT 

của độc giả trong thời gian qua (Xem Phụ lục số 10). 

- Tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ: Đến tháng 12 năm 2020, 

nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh BR-VT nhằm hƣớng đến 45 năm đất nƣớc 

hoàn toàn thống nhất về mặt nhà nƣớc, chào mừng bầu cử quốc hội, HĐND các 

cấp, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức triển lãm 

tài liệu, hình ảnh về lịch sử hình thành và phát triển, phong trào đấu tranh cách 

mạng, công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc và công cuộc xây dựng, phát 
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triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng (1975-2020). Hiện tại, hồ sơ đã đƣợc trình 

Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt và dự kiến tổ chức trong năm 2021. 

- Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử: Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm chƣa triển khai giới thiệu 

nội dung của bất kỳ TLLT có giá trị nào theo hình thức này. Tuy nhiên, theo định 

kỳ, Trung tâm có lập Danh mục thành phần hồ sơ/tài liệu đang bảo quản tại Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh BR-VT và đăng trên các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và 

Sở Nội vụ. Việc triển khai nhiệm vụ này nhằm gửi đến độc giả thông tin về các 

nhóm hồ sơ đang đƣợc bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử và thủ tục khai thác, sử dụng 

TLLT để tiện cho việc tìm hiểu, sử dụng TLLT. 

2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

2.4.1. Định lượng hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo 

khung tiêu chí 

Trên thực tế, có rất nhiều cách để đánh giá hiệu quả tổ chức khai thác, sử 

dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài luận 

văn này, chúng tôi sử dụng cách đánh giá chủ quan theo Bảng tiêu chí và các 

minh chứng kèm theo đã đƣợc xây dựng tại Chƣơng 1 của đề tài. 

Qua việc đối chiếu thực trạng hoạt động, đặc biệt là các minh chứng kèm 

theo của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với khung tiêu chí đánh giá hiệu 

quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ có thể thấy, trong nhóm các chỉ số đánh giá 

hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm đạt chỉ số tƣơng đối 

trong việc định hƣớng phát triển ngắn hạn và dài hạn thông qua việc xây dựng đề 

án, kế hoạch thƣờng niên và giai đoạn bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ hàng 

đầu của lĩnh vực lƣu trữ.  

Đo lƣờng định lƣợng thang điểm đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác, sử 

dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cho thấy, Trung tâm đạt tổng số điểm 
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67,5 điểm - xếp loại Trung bình (xếp loại theo thang điểm tại Phụ lục số 11). Kết 

quả đạt đƣợc các chỉ số thể hiện qua ba nhóm tiêu chí cụ thể nhƣ sau:  

2.4.1.1. Nhóm tiêu chí thứ nhất - Đảm bảo nguồn lực tổ chức hoạt động khai thác, 

sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT: Đạt 25/35 điểm. 

Ở nhóm tiêu chí này, Trung tâm chỉ đáp ứng đƣợc 2/3 nội dung các tiêu chí 

thành phần. Chính vì vậy, kết quả số điểm đƣợc đánh giá chỉ đạt 25/35 điểm, đây 

đƣợc xem là mức điểm khá thấp so với thang điểm định lƣợng chỉ số của các 

nhóm trong bảng tiêu chí. Nguyên nhân xuất phát từ chỉ số thấp trong tiêu chí 

đánh giá nguồn lực chủ yếu về bố trí nhân sự (tiêu chí thành phần có mức điểm 

cao nhất trong tổng thể Bảng tiêu chí - 15 điểm).  

Từ các kết quả khảo sát cho thấy, dƣới sự quan tâm đầu tƣ của các cấp 

Lãnh đạo, Trung tâm đã đƣợc bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho hoạt động 

thƣờng xuyên, chuyên môn đặc thù với các đề án, kế hoạch mang tính chiến lƣợc. 

Trung tâm là một trong những đơn vị đầu tiên trong hệ thống Lƣu trữ lịch sử tỉnh 

ở Việt Nam đƣợc trang bị hệ thống kho lƣu trữ chuyên dụng cùng các trang thiết 

bị chuyên dụng, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ lƣu trữ theo quy định. 

Trung tâm cũng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ. Tuy nhiên, do những hạn 

chế về nhân lực từ đội ngũ viên chức trẻ chiếm đa số tại Trung tâm cũng là một 

trong những nguyên nhân dẫn việc không thể đáp ứng tốt yêu cầu vị trí việc làm ở 

môi trƣờng hoạt động nghiệp vụ đặc thù, nhiều áp lực, phần lớn viên chức thiếu 

kinh nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với thực trạng đội ngũ 

nhân sự nhƣ trên, khả năng triển khai đa dạng các hình thức sử dụng tài liệu tại 

đơn vị là điều khó thực hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, “Phục vụ độc giả tại 

Phòng đọc, cấp bản sao tài liệu lƣu trữ, bản chứng thực lƣu trữ” vẫn là các hình 

thức sử dụng tài liệu chính yếu của Trung tâm. Các hình thức sử dụng tài liệu lƣu 

trữ khác còn rất hạn chế. 
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2.4.1.2. Nhóm tiêu chí thứ hai - Điều kiện tiếp cận, sử dụng tài liệu của độc giả: 

Đạt 26,5/40 điểm. 

Với mức điểm đạt đƣợc qua đánh giá ở nhóm tiêu chí này của Trung tâm chủ 

yếu tập trung ở kết quả các tiêu chí thành phần bổ trợ: Ban hành, tổ chức thực hiện 

các quy định về khai thác, sử dụng TLLT; xây dựng và sử dụng các công cụ tra cứu 

hồ sơ/tài liệu phục vụ khai thác, sử dụng TLLT. Trong khi đó, ở tiêu chí thành phần 

có vai trò quan trọng nhất khi đánh giá khả năng tiếp cận tài liệu của độc giả là “Tổ 

chức thực hiện các hình thức sử dụng TLLT tại Lưu trữ lịch sử”, Trung tâm chỉ đạt 

đƣợc số điểm thấp (3,5/10 điểm). Xét về mặt hiệu quả thì Trung tâm chƣa đạt ở các 

nội dung thuộc tiêu chí thành phần của nhóm này. Điển hình nhƣ: 

- Kết quả tổ chức khoa học và bảo quản tài liệu lưu trữ 

Công tác thu thập tài liệu vào Lƣu trữ lịch sử tỉnh hiện nay đang là một 

trong những vấn đề nan giải của Lƣu trữ lịch sử vì phát sinh rất nhiều vƣớng mắc, 

khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; việc giao nộp tài liệu vào 

Lƣu trữ lịch sử bị chậm trễ, không đúng kế hoạch hoặc khi đã giao nộp nhƣng 

chất lƣợng, thành phần tài liệu không đảm bảo. Bên cạnh đó, hồ sơ của một số 

Phông lƣu trữ quan trọng vẫn đang đƣợc lƣu theo dạng tập lƣu văn bản. Với thực 

trạng hồ sơ/tài liệu chƣa đảm bảo, tài liệu trong Phông bị phân tán khá nhiều nhƣ 

vậy thì đơn vị chỉ có thể giải quyết tạm thời cho việc sử dụng TLLT ở hiện tại. 

Trong tƣơng lai, khi mà nhu cầu sử dụng, nghiên cứu TLLT của độc giả ngày một 

nâng cao, khả năng không đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng TLLT của Lƣu trữ lịch 

sử tỉnh BR-VT là điều tất yếu vì hầu hết độc giả, đặc biệt là các nhà nghiên cứu 

khi đến với Lƣu trữ lịch sử đều cần những hồ sơ có đầy đủ các thông tin xử lý 

một vấn đề, vụ việc cụ thể theo lịch sử hình thành và giải quyết công việc.  

Đối với công tác bảo quản TLLT, cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm 

chỉ mới áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ theo phƣơng thức truyền thống 

để bảo vệ, bảo quản TLLT. Riêng đối với khối tài liệu có tình trạng vật lý yếu 
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kém đang có nguy cơ bị hƣ hỏng, mất thông tin lƣu trữ thì Trung tâm chƣa có kế 

hoạch cũng nhƣ các biện pháp cụ thể nào nhằm khôi phục tình trạng hƣ hỏng để 

kéo dài tuổi thọ của khối tài liệu này. 

2.4.1.3. Ở nhóm tiêu chí thứ ba - Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu lƣu 

trữ của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đạt 16/25 điểm. 

Đây là mức điểm trung bình của nhóm tiêu chí vì các tiêu chí thành phần 

có ảnh hƣởng gián tiếp đến hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh; nội dung của mỗi tiêu chí thành phần phản ánh khả năng đáp ứng thụ động 

của Trung tâm (Trung tâm chỉ phục vụ theo nhu cầu khai thác thông tin của đối 

tƣợng độc giả chủ động đến với Phòng đọc). Do đó, chƣa phản ảnh toàn diện khả 

năng đáp ứng trong điều kiện số lƣợng độc giả và nhu cầu khai thác thông tin tài 

liệu của độc giả cao hơn hiện tại. Kết quả tƣơng ứng với các tỷ lệ nhƣ sau: 

- Đối với tỷ lệ đáp ứng yêu cầu sử dụng TLLT của độc giả: Trung tâm đã phục 

vụ kịp thời nhƣng chƣa đầy đủ số lƣợng TLLT mà độc giả yêu cầu trong quá trình 

khai thác, sử dụng tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh (đặc biệt là các yêu cầu về hồ sơ vụ việc). 

Với kết quả trên, tỷ lệ đáp ứng ở nội dung này Trung tâm chỉ đạt khoảng 80%. 

- Tỷ lệ TLLT được khai thác, sử dụng trên tổng số TLLT hiện đang bảo 

quản tại Lưu trữ lịch sử: (2011-2020) là 21/83 Phông lƣu trữ với tổng số 1.357 

văn bản (chiếm 25,3%) - Trung bình mỗi năm đạt 2,5%. 

- Số lƣợt độc giả khai thác, sử dụng TLLT trong giai đoạn 2011-2020 là 

1.474 lƣợt - Trung bình mỗi năm có 174 lƣợt độc giả sử dụng TLLT. 

Nhƣ vậy, trên cơ sở định lƣợng kết quả so sánh với toàn bộ chi phí nguồn 

lực đã sử dụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cho thấy, hiệu 

quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại đơn vị nhƣ vậy là chƣa cao - chỉ đạt 

67,5 điểm (mức trung bình của thang điểm đánh giá). Do đó, để nâng cao hiệu 

quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT trong thời gian tới, cần xây dựng và triển 

khai các nhóm giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế nhằm phát huy tối ƣu 

các nguồn lực, tiềm năng hiện có của Trung tâm (Xem Phụ lục số 11). 
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2.4.2. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân 

2.4.2.1. Ƣu điểm 

Qua đánh giá thực trạng và tham chiếu với bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 

khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT có thể khẳng định, ƣu 

điểm của Trung tâm trong việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT thể hiện ở hai khía cạnh nhƣ sau: 

- Thứ nhất, đó là sự nhất quán trong việc xác định mục tiêu phát triển chiến 

lƣợc trên cơ sở xem xét phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ và 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng và nhà nƣớc đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị TLLT. Từ đó có những bƣớc đi, kế hoạch triển khai cụ thể ở từng 

thời điểm. Mở đầu với việc đầu tƣ, trang bị hệ thống kho lƣu trữ chuyên dụng và 

trang thiết bị bảo quản. Tiếp nối với việc ứng dụng CNTT, xây dựng phần mềm 

tích hợp dữ liệu thông tin cấp II đối với TLLT. Trung tâm đã xây dựng Đề án số 

hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu TLLT, đó là nền tảng tiên quyết cho sự chuyển đổi mô 

hình lƣu trữ từ truyền thống sang hiện đại. 

- Thứ hai, trong điều kiện nhân sự hạn chế, đội ngũ lãnh đạo thƣờng xuyên 

biến động và đội ngũ viên chức chƣa đảm bảo số lƣợng, chất lƣợng trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ nhƣng Trung tâm đã nỗ lực không ngừng, từng bƣớc 

hƣớng đến mục tiêu nâng cao chất lƣợng phục vụ độc giả. Nhờ những cố gắng đó 

mà số lƣợng độc giả đến khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh ngày 

càng gia tăng. Trung tâm cũng đã có những cải cách không nhỏ trong việc tổ chức 

khai thác, sử dụng TLLT tại Phòng đọc của Lƣu trữ lịch sử thông qua việc củng 

cố, hoàn thiện hệ thống văn bản hƣớng dẫn, chỉ dẫn và tiên phong trong việc ứng 

dụng CNTT vào xây dựng và áp dụng công cụ tra cứu, đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết các thủ tục phục vụ độc giả. 

2.4.2.2. Hạn chế 

So với tiềm năng thông tin có trong tài liệu cùng với sự đầu tƣ cơ sở vật 

chất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, hiện đại của địa phƣơng thì những kết quả đạt 
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đƣợc từ hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cũng 

nhƣ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng TLLT của độc giả trong thời gian qua còn 

khá khiêm tốn và bộc lộ nhiều hạn chế. 

- Hạn chế thứ nhất: Trong thời gian qua, vì nhiều lý do, hầu hết đội ngũ 

lãnh đạo của Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà rịa - Vũng tàu đều là những ngƣời 

có năng lực quản lý, nhƣng không chuyên về lĩnh vực văn thƣ, lƣu trữ. Vì vậy, 

nhận thức của đội ngũ nhân sự lãnh đạo, quản lý về ý nghĩa, giá trị của tài liệu và 

sự cần thiết phải đẩy mạnh việc tổ chức khai thác, sử dụng TLLT còn có phần hạn 

chế, do vậy chƣa quan tâm đầy đủ cho vấn đề này. 

- Hạn chế thứ hai: Chƣa đảm bảo nguồn lực nhân sự để phục vụ khai thác, 

sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT. Với thực trạng đội ngũ nhân sự 

trên, khả năng triển khai đa dạng các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu để phát 

huy giá trị TLLT tại đơn vị là điều khó thực hiện trong thời gian qua.  

- Hạn chế thứ ba: Chƣa ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hƣớng dẫn, chỉ 

dẫn lƣu trữ. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm mới ban hành các văn bản 

hƣớng dẫn, chỉ dẫn liên quan đến TTHC về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu để 

phục vụ độc giả tại Phòng đọc và các công cụ tra cứu.  

- Hạn chế thứ tư: Chƣa làm tốt công tác tổ chức khoa học và bảo quản 

TLLT. Thực trạng về chất lƣợng hồ sơ/tài liệu tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cho 

thấy, mặc dù Trung tâm đã thực hiện đầy đủ các nội dung về tổ chức khoa học và 

bảo quản TLLT. Tuy nhiên, hầu hết các khâu nghiệp vụ đều chƣa đƣợc thực hiện 

hoàn chỉnh, vẫn còn những bất cập, hạn chế dẫn đến chất lƣợng hồ sơ/tài liệu 

chƣa đảm bảo để phục vụ độc giả. Cụ thể nhƣ: 

+ Đối với công tác thu thập TLLT: Tình trạng hồ sơ giao nộp vào Lƣu trữ 

lịch sử tỉnh chƣa đảm bảo chất lƣợng, thành phần, thời gian theo quy định. 

+ Đối với công tác phân loại, xác định giá trị TLLT: Tình trạng hồ sơ/tài 

liệu một số Phông lƣu trữ chƣa đƣợc xác định thời hạn bảo quản cụ thể còn nhiều; 
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tài liệu trong một số Phông lƣu trữ đang bị phân tán, ảnh hƣởng trực tiếp đến quá 

trình khai thác, sử dụng TLLT do chất lƣợng lập hồ sơ chƣa đảm bảo (hồ sơ lập ở 

dạng tập lƣu chứ không đƣợc lập theo đặc trƣng vấn đề). 

+ Đối với việc xây dựng và áp dụng công cụ tra cứu TLLT: Trong tổng số 

83 Phông lƣu trữ đang bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT thì có đến 18 

Phông chƣa đƣợc xây dựng Mục lục hồ sơ đúng mẫu theo quy định hiện hành. 

Phần mềm quản lý hồ sơ/văn bản đƣợc xây dựng và đƣa vào sử dụng từ năm 2000 

đã bộc lộ nhiều hạn chế do lỗi thời, lạc hậu; một số tính năng của phần mềm chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý và khai thác, sử dụng đối với một số Phông lƣu trữ 

mang tính đặc thù 

+ Đối với công tác bảo quản TLLT: Hiện tại, khối tài liệu có tình trạng vật 

lý yếu đang có nguy cơ bị hƣ hỏng chƣa có kế hoạch, biện pháp cụ thể nào để 

khôi phục tình trạng hƣ hỏng nhằm kéo dài tuổi thọ của khối tài liệu này. 

- Hạn chế thứ năm: Chƣa tổ chức đa dạng các hình thức sử dụng TLLT. 

Mặc dù có ƣu thế về đầu tƣ trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, trụ sở đóng tại 

địa điểm giao thông thuận lợi nhƣng Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT vẫn đang duy trì 

các hình thức sử dụng TLLT truyền thống (cung cấp bản sao TLLT, bản chứng 

thực lƣu trữ và phục vụ độc giả sử dụng tài liệu tại Phòng đọc). 

- Hạn chế thứ sáu: Chƣa đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong công tác 

quản lý và khai thác, sử dụng TLLT. Cho đến thời điểm hiện tại, việc ứng dụng 

CNTT tại Lƣu trữ lịch sử chỉ có những bƣớc đi đầu tiên và có chiều hƣớng chững 

lại với những Đề án, Kế hoạch số hóa TLLT còn dang dở chƣa thực hiện. Ngoài 

phần mềm quản lý hồ sơ/văn bản lƣu trữ đƣợc triển khai từ năm 2000, thì Trung 

tâm không ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cũng nhƣ tổ chức khai thác, sử 

dụng TLLT theo xu hƣớng công nghệ hiện đại ngày nay. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Tham chiếu khung tiêu chí để đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT 

từ kết quả nghiên cứu, khảo sát thực trạng tại Chƣơng 2 có thể khẳng định, Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh BR-VT rất có khả năng tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ khai thác, sử 

dụng TLLT trong tƣơng lai. Tuy nhiên, giữa các yếu tố của nguồn lực chƣa có sự 

phát triển tƣơng đồng để thúc đẩy thế mạnh, tiềm năng của nguồn lực hiện có vào 

hoạt động khai thác, sử dụng TLLT tại đơn vị. Trong khi yếu tố vật lực và tài lực 

có sự quan tâm đầu tƣ bài bản, nhƣng yếu tố nhân lực - là trung tâm, chủ thể giữ 

vai trò then chốt, quyết định lại chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức.  

Trung tâm có định hƣớng, mục tiêu phát triển chiến lƣợc hƣớng tới chuyển 

đổi phƣơng thức quản lý, tổ chức sử dụng TLLT từ thủ công, truyền thống sang 

ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ theo chủ 

trƣơng phát triển ngành Lƣu trữ ở Việt Nam và trên thế giới. Đây là cơ sở để 

chúng tôi đƣa ra một số giải pháp mang tính chiến lƣợc, tổng thể và toàn diện ở 

Chƣơng 3, giúp đẩy nhanh tiến độ, chú trọng đầu tƣ và bố trí sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực nhằm đạt đƣợc mục tiêu, hƣớng tới hiệu quả khai thác, sử dụng 

TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT trong tƣơng lai. 
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CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC,                      

SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI LƢU TRỮ LỊCH SỬ                                 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Từ thực tiễn phát triển của ngành lƣu trữ nói chung và để nâng cao hiệu 

quả khai thác, sử dụng TLLT, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT xác định 

phƣơng hƣớng phát triển mang tính chiến lƣợc với hai mục tiêu trọng tâm chính 

cần thực hiện trƣớc mắt đó là: 

- Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức sử dụng tài liệu, không chỉ nhằm 

hƣớng tới mục tiêu thỏa mãn nhu cầu, tăng khả năng tiếp cận của độc giả, mà hơn 

hết xây dựng Trung tâm trở thành điểm đến yêu thích của công chúng về cả nhu 

cầu khai thác TLLT và nhu cầu giải trí kiến thức văn hóa lịch sử. Mục tiêu chiến 

lƣợc là tạo ra không gian lƣu trữ mở - vừa là môi trƣờng học thuật, vừa là không 

gian giải trí văn hóa nhằm đáp ứng tối ƣu nhu cầu rộng rãi của nhiều tầng lớp, đối 

tƣợng công chúng, từ học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý hoạch định chính sách 

tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

- Chuyển đổi mô hình lƣu trữ từ truyền thống sang hiện đại (lƣu trữ điện 

tử) thông qua việc kết nối, ứng dụng công nghệ tiên tiến để quản lý và tổ chức 

khai thác, sử dụng và phát huy giá trị TLLT nhằm phù hợp với xu thế phát triển 

của khoa học công nghệ cũng nhƣ thỏa mãn nhu cầu khai thác không giới hạn 

không gian, thời gian của ngƣời dùng trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.  

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại 

Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Từ kết quả khảo sát, đánh giá ở Chƣơng 2, chúng tôi nhận thấy, để nâng 

cao hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT trong thời 

gian tới, theo chúng tôi Trung tâm Lƣu trữ lịch sử cần phải triển khai thực hiện rất 

nhiều biện pháp. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn của bài luận văn, chúng tôi 

chỉ đƣa ra một số giải pháp chính nhƣ sau:  
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3.2.1. Giải pháp tổng thể 

 Muốn cho hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT đƣợc nâng cao, 

trƣớc mắt, chúng ta cần thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp trong hoạt động quản 

lý tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT, bao gồm: 

3.2.1.1. Đổi mới, nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Lƣu trữ 

lịch sử về tầm quan trọng của việc khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ, chúng ta xác định 

ba đối tƣợng cần phải đổi mới, nâng cao nhận thức đó là đội ngũ Lãnh đạo, viên 

thức thực hành nghiệp vụ và độc giả sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nói nhƣ vậy để thấy rằng, chúng ta cần đánh thức trách 

nhiệm của mỗi vị trí vì đây là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả 

khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ thông qua việc áp dụng thực hiện các giải 

pháp mang tính khả thi.  

Đối với đội ngũ Lãnh đạo của Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu thì cần đổi mới, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị và tầm quan 

trọng của tài liệu lƣu trữ, từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của mình, định hƣớng 

nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng tốt hệ thống văn bản quản lý, hƣớng dẫn của 

ngành trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, 

sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử, phục vụ nhu cầu chính đáng của xã 

hội. Tránh để tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm làm ảnh hƣởng đến việc tiếp cận và sử 

dụng tài liệu lƣu trữ của độc giả. 

Đối với đội ngũ viên chức thực hiện nhiệm vụ khai thác, sử dụng tài liệu 

lƣu trữ tại Trung tâm, cần phải ý thức, trách nhiệm trong việc tham mƣu cho 

Lãnh đạo triển khai có hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại 

đơn vị, chủ động đƣa tài liệu ra phục vụ tốt nhu cầu sử dụng thông tin trong xã 

hội. Trong quá trình phục vụ việc sử dụng tài liệu tại Lƣu trữ lịch sử cần hỗ trợ 

tối đa nhu cầu tiếp cận tài liệu lƣu trữ của độc giả, giúp độc giả hiểu đƣợc giá 

trị của tài liệu lƣu trữ. 
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3.2.1.2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch dài hạn về phát huy giá trị TLLT tại Lƣu 

trữ lịch sử tỉnh BR-VT 

Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của các nguồn lực hiện có cũng nhƣ 

nguồn lực tiềm năng tại đơn vị, Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cần phải đề ra chiến 

lƣợc để phát triển công tác lƣu trữ nói chung và hoạt động khai thác, sử dụng tài 

liệu tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT nói riêng thông qua Kế hoạch dài hạn để phát 

huy giá trị tài liệu lƣu trữ lịch sử ở địa phƣơng. Đây đƣợc xem là cơ sở, là căn cứ 

để triển khai đồng bộ công tác quản lý cũng nhƣ các hoạt động về chuyên môn 

nghiệp vụ nhằm định hƣớng rõ ràng kế hoạch phát huy giá trị tài liệu ở mỗi giai 

đoạn nhất định, từ đó góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT tại Lƣu trữ lịch sử trong thời gian tới. 

3.2.1.3. Ban hành và tổ chức áp dụng Bảng tiêu chí đánh giá hiệu quả khai thác, 

sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Để có cơ sở đánh giá khách quan kết quả khai thác, sử dụng TLLT sau một 

năm hoạt động của Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh. Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-

VT cần tham mƣu cho cơ quan quản lý của Lƣu trữ lịch sử (Sở Nội vụ) ban hành 

Bảng tiêu chí đánh giá và tổ chức áp dụng có hiệu quả trong công tác kiểm tra, 

đánh giá thƣờng xuyên hoặc theo định kỳ tại địa phƣơng nhằm tổng kết, phát huy 

những thành tích đã đạt đƣợc, rút kinh nghiệm với những hạn chế, từ đó xây dựng 

định hƣớng, mục tiêu rõ ràng để nâng cao chất lƣợng, hiệu quả khai thác, sử dụng 

TLLT trong tƣơng lai. 

3.2.1.4. Bổ sung quy định “Nộp lƣu chiểu ấn phẩm lƣu trữ” vào Nội quy khai 

thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử: Để quản lý chặt chẽ nguồn TLLT 

sau khi cung cấp, phục vụ cho độc giả sử dụng để biên tập và xuất bản thành các ấn 

phẩm lƣu trữ cũng nhƣ nhằm tạo cơ hội cho độc giả tiếp cận khai thác và sử dụng 

TLLT qua các ấn phẩm lƣu trữ đã đƣợc dẫn nguồn từ tài liệu tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh BR-VT. Trung tâm cần bổ sung quy định về việc nộp lƣu chiểu ấn phẩm lƣu 
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trữ vào Quy chế khai thác, sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT. Trong 

đó, quy định rõ “Các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ từ kho 

Lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để biên tập ấn phẩm lưu trữ thì tùy theo số 

lượng bản in và xuất phải tiến hành nộp lưu chiểu từ 01 đến 02 bản tại Trung tâm 

Lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

3.2.1.5. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực để cải thiện, nâng cấp chất lƣợng 

phục vụ khai thác, sử dụng TLLT 

- Nhóm giải pháp về đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, 

hiệu quả của bộ máy 

Đổi mới phƣơng pháp quản lý, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động bộ 

máy quản lý. Trong đó tập trung nâng cao chất lƣợng đội ngũ Lãnh đạo Trung 

tâm (trang bị kiến thức chuyên ngành lƣu trữ) là vấn đề có tính tiên quyết. Thực tế 

cho thấy, sự điều động cán bộ từ các đơn vị khác sang lãnh đạo tại Trung tâm 

(thiếu chuyên môn nghiệp vụ lƣu trữ) là một trong những nguyên nhân quan trọng 

dẫn tới hạn chế, yếu kém trong thực thi chức trách của đơn vị nói chung và hoạt 

động tổ chức khai thác, sử dụng TLLT nói riêng. 

Bảo đảm nguồn lực tài chính và phân bổ hợp lý trong việc phát triển nguồn 

nhân lực lƣu trữ theo ƣu tiên đào tạo phù hợp với thực tiễn hoạt động của Trung 

tâm, gắn với phát triển khoa học công nghệ.  

Gắn phát triển nguồn nhân lực với chiến lƣợc phát triển của ngành lƣu trữ 

để từ đó xây dựng, định hƣớng phát triển, phân bổ hợp lý nguồn nhân lực.  

- Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lưu trữ 

Nhấn mạnh công tác “Đào tạo lại” nhằm trang bị cho đội ngũ viên chức, 

ngƣời lao động tại Trung tâm những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 

lƣu trữ, khả năng ứng dụng công nghệ, cũng nhƣ các kỹ năng mềm đáp ứng tốt 

hiệu quả công việc trong môi trƣờng ngày càng hiện đại;  
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Từ đó, xây dựng đội ngũ viên chức Trung tâm đủ về số lƣợng; nắm vững 

chuyên môn nghiệp vụ lƣu trữ; năng động, sáng tạo trong công việc. Ngoài ra, ở 

mỗi vị trí việc làm, viên chức cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm cũng nhƣ nhận 

thức đầy đủ giá trị tài liệu do Trung tâm quản lý để đề xuất, triển khai các giải 

pháp nâng cao chất lƣợng, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT.  

Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích viên chức, ngƣời lao động tự học, 

tự trang bị kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng chính 

sách trọng dụng nhân tài, khen thƣởng kịp thời nhằm kích thích khả năng sáng 

tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của viên chức, ngƣời lao động khi họ đạt 

thành tích cao trong công việc.  

- Nhóm giải pháp về mở rộng hợp tác nghiệp vụ, thúc đẩy trao đổi, chuyển 

giao công nghệ với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia: Các Trung tâm Lƣu trữ quốc 

gia là những đơn vị đầu ngành, luôn tiên phong trong việc triển khai, ứng dụng tiến 

bộ công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lƣu trữ đối với các hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ lƣu trữ. Hầu hết các Trung tâm Lƣu trữ LTQG đều có đội ngũ nhân lực 

đƣợc đào tạo bài bản và có kỹ năng thực hành nghiệp vụ chuyên nghiệp cùng với 

khả năng ứng dụng công nghệ nhanh nhạy và kinh nghiệm làm việc. Do đó, việc 

tăng cƣờng, mở rộng hợp tác nghiệp vụ lƣu trữ, đặc biệt là các nghiệp vụ đòi hỏi 

nghiệp vụ chuyên sâu nhƣ chỉnh lý, số hóa, ứng dụng CNTT và đa dạng hóa, hiện 

đại hóa các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu,... tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy 

khả năng học hỏi, trao đổi và chuyển giao công nghệ trong đội ngũ viên chức.  

3.2.2. Giải pháp về chuyên môn 

Qua kết quả đánh giá ở Bảng tiêu chí tại Chƣơng 2 cho thấy, hoạt động nghiệp 

vụ của Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT có rất nhiều vấn đề cần phải bổ khuyết. Tuy 

nhiên, để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT trong thời gian tới; đồng thời 

đảm bảo đƣợc giới hạn của luận văn, chúng tôi xin đƣa ra một số giải pháp mang 

tính khả thi để giải quyết trƣớc mắt những khó khăn, bất cập nhƣ sau: 

3.2.2.1. Chủ động tìm hiểu nhu cầu sử dụng tài liệu lƣu trữ của độc giả 
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Để phát huy giá trị TLLT một cách có hiệu quả, Trung tâm cần chủ động tìm 

hiểu nhu cầu sử dụng TLLT của độc giả ở nhiều đối tƣợng khác nhau trên địa bàn 

tỉnh, từ đó có những biện pháp cải tiến phù hợp trong quá trình tổ chức khai thác, 

sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ độc giả trong 

tƣơng lai. Việc tìm hiểu có thể đƣợc thực hiện thông qua hình thức khảo sát điều tra 

bằng các phiếu hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp các đối tƣợng độc giả tiềm năng trên 

địa bàn tỉnh nhƣ các nhà nghiên cứu lịch sử, giáo viên, sinh viên các trƣờng đại 

học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

3.2.2.2. Đa dạng hóa và hiện đại hóa hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ 

tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Qua xem xét thực trạng tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm cho 

thấy, đơn vị đã có nhiều lỗ lực trong việc nâng cao chất lƣợng phục vụ độc giả tại 

Phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và công chúng. Tuy 

nhiên, việc dừng lại ở vấn đề nâng cao chất lƣợng phục vụ độc giả chƣa làm gia 

tăng khả năng tiếp cận TLLT của độc giả; chƣa phát huy hết tiềm năng của Trung 

tâm trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin lƣu trữ của xã hội. Chính vì vậy, 

giải pháp đề ra là bên cạnh việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lƣợng phục vụ độc 

giả tại Phòng đọc, Trung tâm cần đẩy mạnh đa dạng hóa, hiện đại hóa và đổi mới, 

tăng cƣờng các hình thức sử dụng TLLT thông qua các giải pháp phù hợp với 

nguồn lực và thực tiễn hoạt động của Trung tâm nhƣ sau:  

- Xây dựng hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến  

Hệ thống dịch vụ công phục vụ khai thác, sử dụng TLLT trực tuyến là một 

trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, sử 

dụng TLLT. Với giải pháp xây dựng dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm sẽ làm gia 

tăng không giới hạn về không gian, thời gian, quy mô tiếp cận tài liệu của xã hội, 

cũng nhƣ khả năng đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu sử dụng TLLT từ phía Trung 

tâm đối với độc giả. Đồng thời với hiệu quả về mặt xã hội, về mặt kinh tế thì giải 

pháp dịch vụ công trực tuyến cũng góp phần giảm nguồn lực cho nghiệp vụ xuất - 

nhập, giao - nhận, sao/chụp TLLT và giảm chi phí khai thác cho độc giả.  
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Trong kế hoạch ngắn hạn, Trung tâm cần thiết xây dựng các kênh tƣơng tác 

trực tuyến nhƣ: Website, fanpage,… để chủ động marketing, quảng bá về hoạt 

động khai thác, sử dụng tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cũng tuyên truyền về ý 

nghĩa, giá trị của TLLT nhằm tạo điều kiện cho độc giả dễ dàng tiếp cận bƣớc đầu 

với nguồn thông tin chỉ dẫn TLLT tại Lƣu trữ lịch sử. 

- Tổ chức đa dạng hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và hướng 

tới các đối tượng độc giả tiềm năng.  

Qua xem xét nguồn lực, nhất là vấn đề tài chính và cơ sở vật chất có thể 

thấy, Trung tâm có đầy đủ điều kiện để triển khai các hình thức khai thác, sử dụng 

TLLT đang phát triển mạnh trong ngành lƣu trữ hiện nay nhƣ: Trƣng bày triển 

lãm TLLT, xây dựng phóng sự TLLT hay biên soạn ấn phẩm lƣu trữ…  

Cùng với vấn đề đa dạng hóa hình thức khai thác, sử dụng TLLT thì vấn đề 

hƣớng tới phục vụ đối tƣợng độc giả tiềm năng cũng là yếu tố quan trọng nhằm 

tăng hiệu quả khai thác, sử dụng TLLT trong thời gian tới. Qua khảo sát thực tế, 

đối tƣợng độc giả tiềm năng có nhu cầu sử dụng TLLT cao tại Trung tâm là các 

nhà nghiên cứu lịch sử, sinh viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cũng 

phải kể đến đối tƣợng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị 

của địa phƣơng đã từng sử dụng TLLT tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh.  

+ Đối với sinh viên, học sinh và các tầng lớp công chúng: Đẩy mạnh hình 

thức trƣng bày, triển lãm lƣu động, xây dựng phóng sự để chủ động đƣa tài liệu đến 

với công chúng, nhƣ: Tổ chức triển lãm lƣu động TLLT về các chủ đề liên quan 

đến lịch sử, doanh nhân, di tích ở địa phƣơng tại hệ thống các trƣờng học của địa 

phƣơng; tổ chức xây dựng phóng sự trên hệ thống đài phát thanh truyền hình của 

tỉnh; xây dựng fanpage, ứng dụng (app) đăng các bài viết, video clip giới thiệu 

TLLT trên mạng diện rộng, trên smartphone,…  

+ Đối với đối tượng là các nhà nghiên cứu: Thực hiện biên soạn, xuất bản 

ấn phẩm lƣu trữ định kỳ hoặc chuyên đề chuyên sâu bao gồm: Ấn phẩm giới thiệu 

tổng quan thành phần, nội dung tài liệu do Trung tâm quản lý; Ấn phẩm định kỳ 



56 

 

 

giới thiệu tài liệu giải mật, giải mã tài liệu; Ấn phẩm giới thiệu toàn văn tài liệu về 

lịch sử, văn hóa, xã hội,…  

+ Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: Thực hiện các ấn 

phẩm giới thiệu TLLT phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhƣ: Ấn phẩm 

về chính sách kinh tế của địa phƣơng; ấn phẩm về hệ thống văn bản pháp quy liên 

quan đến từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế. Với các loại hình ấn phẩm 

trên cần thiết biên soạn, xuất bản và phát hành theo định kỳ (1 năm, 5 năm) để 

thƣờng xuyên cập nhật thông tin về chính sách quản lý nhà nƣớc đến các cơ quan 

tổ chức trên địa bàn tỉnh. Việc phát hành có thể thực hiện miễn phí đến các cơ quan 

nhà nƣớc và thu phí đến các tổ chức, cá nhân ngoài quốc doanh. Đồng thời, phát 

hành rộng rãi trên mạng diện rộng, trên fanpage, ứng dụng smartphone.  

- Đa dạng hóa các chủ đề, lĩnh vực công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ 

 Thực tiễn trong hoạt động công bố, giới thiệu TLLT tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh BR-VT chỉ mới hƣớng tới việc giới thiệu Danh mục thành phần hồ sơ/tài liệu 

đang bảo quản tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh. Do đó, sự đa dạng hóa hình thức, chủ đề, 

lĩnh vực công bố, giới thiệu về TLLT sẽ tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp cận nhanh chóng với các thông tin có giá trị từ 

TLLT tại Lƣu trữ lịch sử, tạo sức hấp dẫn để thu hút thêm các đối tƣợng độc giả 

đến với Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT trong tƣơng lai. Cụ thể: Tổ chức thực hiện 

trƣng bày, triển lãm và xuất bản các ấn phẩm lƣu trữ với chủ đề về lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, doanh nhân ở địa phƣơng; Triển lãm, xuất bản ấn 

phẩm lƣu trữ giới thiệu tài liệu về quá trình lịch sử gần 400 năm hình thành và 

phát triển vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu với chủ đề “Lịch sử hình thành và phát 

triển tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu qua tài liệu lƣu trữ”.  

3.2.2.3. Nâng cao chất lƣợng tổ chức khoa học tài liệu lƣu trữ 

Từ thực trạng tình hình hồ sơ/tài liệu tại Trung tâm cho thấy, mặc dù đã tổ 

chức khoa học TLLT nhƣng chất lƣợng hồ sơ chƣa đảm bảo. Trƣớc mắt, Trung 

tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn 

thiện quy trình nghiệp vụ lƣu trữ theo quy định. Cụ thể nhƣ sau:  
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- Thu thập tài liệu lưu trữ: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá 

trình tổ chức thực hiện thu thập TLLT từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp 

lƣu. Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cần phải thƣờng xuyên khảo sát, nắm bắt thực 

trạng TLLT tại các các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu để quản lý chặt chẽ 

về số lƣợng, thành phần hồ sơ/tài liệu thuộc nguồn nộp lƣu vào Lƣu trữ; kể cả 

những hồ sơ/tài liệu chƣa đƣợc thu về Lƣu trữ lịch sử tỉnh thì Trung tâm cũng 

phải quản lý chặt chẽ để có kế hoạch thu thập tài liệu phù hợp. Để làm đƣợc việc 

đó, Trung tâm cần tham mƣu cho cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hƣớng dẫn các 

cơ quan, tổ chức thống kê và báo cáo tình hình hồ sơ/tài liệu có giá trị bảo quản 

vĩnh viễn tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lƣu vào Lƣu trữ lịch sử theo 

định kỳ; đồng thời lập kế hoạch thƣờng xuyên kiểm tra, khảo sát thực trạng tình 

hình hồ sơ/tài liệu tại các cơ quan để kịp thời có phƣơng án, kế hoạch hƣớng dẫn 

đơn vị lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lƣu trữ lịch sử tỉnh đảm bảo đúng thành 

phần, số lƣợng theo quy định.  

- Phân loại, xác định giá trị TLLT: Qua thống kê, khảo sát cho thấy, do lịch sử 

để lại, Trung tâm hiện vẫn còn tình trạng hồ sơ chƣa xác định rõ thời hạn bảo quản; 

tình trạng hồ sơ là các tập lƣu văn bản của một số Phông lƣu trữ quan trọng còn phổ 

biến, dẫn đến ảnh hƣởng đến kết quả phát huy giá trị TLLT trong thời gian qua. 

Chính vì vậy, giải pháp nhanh chóng, hiệu quả trƣớc mắt là Trung tâm cần xây dựng 

kế hoạch dài hạn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng, đầu tƣ ngân 

sách để thực hiện để triển khai thực hiện phân loại, xác định giá trị tài liệu lƣu trữ 

trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần phải xác định ƣu tiên các Phông lƣu trữ có 

tần suất khai thác, sử dụng cao để tập trung đầu tƣ, thực hiện trƣớc.  

 Hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu hồ sơ/tài liệu: Nhằm rút ngắn thời 

gian tra cứu hồ sơ/tài liệu của cơ quan lƣu trữ và độc giả, Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-

VT cần hoàn thiện hệ thống Mục lục hồ sơ truyền thống tại Lƣu trữ lịch sử do 

chƣa đƣợc xây dựng đúng mẫu theo quy định hiện hành; Phần mềm đã cũ không 

có các trƣờng thông tin đúng tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL và 

yêu cầu bảo quản TLLT điện tử theo quy định tại Thông tƣ số 02/2019/TT-BNV 

ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. 
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Hiện tại, Trung tâm Lƣu trữ lịch sử đã và đang hƣớng dẫn các cơ quan, tổ 

chức thuộc nguồn nộp lƣu xây dựng các Mục lục hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I 

đƣợc ban hành kèm theo Thông tƣ số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của 

Bộ Nội vụ về hƣớng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lƣu trữ lịch sử các cấp. Chính 

vì vậy, để thống nhất trong việc áp dụng văn bản hƣớng dẫn đối với giải pháp 

hoàn thiện hệ thống Mục lục hồ sơ tại Trung tâm, chúng tôi đề xuất sử dụng 

mẫu Mục lục hồ sơ theo hƣớng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tƣ 16/2014/TT-

BNV. Việc xây dựng lại hệ thống Mục lục hồ sơ có thể xem xét, cân nhắc kết 

hợp với Kế hoạch phân loại, xác định lại giá trị TLLT tại Lƣu trữ lịch sử đã 

trình bày ở giải pháp nhƣ trên. 

Bên cạnh đó, để việc khai thác, sử dụng TLLT trên môi trƣờng mạng đƣợc 

tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đáp ứng đƣợc yêu cầu phục vụ 

độc giả sử dụng TLLT trực tuyến ở mức độ 4. Trung tâm cần xây dựng dữ liệu 

đặc tã để tham mƣu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cung cấp Phần mềm mới 

cùng với dự án số hóa TLLT tại Lƣu trữ lịch sử. Phần mềm mới phải đƣợc xây 

dựng dựa trên nền tảng Web Applycation để đáp ứng các nguyên tắc về an toàn, 

xác thực, bảo mật; có khả năng nâng cấp và đảm bảo có đủ các trƣờng thông tin 

đúng theo tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản, khai thác, sử dụng 

TLLT điện tử trực tuyến đạt hiệu quả.  

Tiểu kết chƣơng 3 

Với thực trạng hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch 

sử tỉnh BR-VT còn rất nhiều vấn đề cần phải bổ khuyết, việc đề ra các giải pháp 

thiết thực, khả thi dễ áp dụng trong thực tiễn là điều cần thiết giúp cho đơn vị cải 

thiện và nâng cấp chất lƣợng khai thác, sử dụng TLLT, góp phần phát huy giá trị 

TLLT quốc gia. Đa số các giải pháp chúng tôi đƣa ra đều là những ý kiến mang 

tính chất gợi mở để Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham khảo và áp dụng 

trong quá trình hoạt động nghiệp vụ.  
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Xuất phát từ quan điểm đó, nội dung của Chƣơng 3 cũng đã xác định 

nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT đó là phải tập 

trung giải quyết các tồn tại, hạn chế cơ bản trong hoạt động của đơn vị nhƣ: Hạn 

chế về nguồn nhân sự; hạn chế về khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng 

tài liệu và hạn chế trong việc đáp ứng khả năng tiếp cận TLLT. Để giải quyết dứt 

điểm các vấn đề trên, cần thiết phải xây dựng và triển khai đồng bộ các nhóm giải 

pháp về đa dạng hóa, hiện đại hóa hình thức khai thác, sử dụng TLLT; khắc phục 

và làm tốt hơn công tác tổ chức khoa học tài liệu, đặc biệt là phải giải quyết dứt 

điểm khối hồ sơ còn tồn tại tình trạng tập lƣu văn bản;....  

Để triển khai các nhóm giải pháp, cùng với việc xây dựng những kế 

hoạch, bƣớc đi cụ thể, phù hợp cho từng thời kỳ phát triển của Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần thiết phải có sự quan tâm, đầu tƣ kịp thời, xứng 

đáng của các cấp, các ngành và Lãnh đạo tại địa phƣơng.  
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KẾT LUẬN 

Tham chiếu thực trạng với chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, 

của ngành lƣu trữ và xu thế phát triển tất yếu của khoa học công nghệ, đi đến hình 

thành quan điểm, gắn vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT gắn liền với nhận thức mới về không gian lƣu trữ, điểm đến văn hóa giải trí 

tri thức cho mọi tầng lớp công chúng và định hƣớng phát triển hƣớng tới hình 

thành mô hình lƣu trữ điện tử.  

Trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác, sử dụng TLLT 

tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT cho thấy, đây là một kết quả khá thấp so với tiềm 

năng thông tin có trong nguồn tài liệu vô tận và cơ sở vật chất, trang thiết bị lƣu 

trữ chuyên dụng hiện đại mà địa phƣơng đã đầu tƣ. Thực tế cho thấy, hạn chế của 

Trung tâm xuất phát từ yếu tố chủ quan về nhân lực, đội ngũ nhân sự của Trung 

tâm vừa thiếu về số lƣợng, chƣa đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hạn 

chế về khả năng ứng dụng khoa học công nghệ mới. Trƣớc thực trạng đó, việc 

vận dụng sự phát triển vƣợt bậc của khoa học công nghệ và số hóa tài liệu vì thế 

đƣợc coi là “Vũ khí mềm” của thời đại 4.0 vào hoạt động khai thác, sử dụng 

TLLT tại đơn vị trở thành xu hƣớng tất yếu. 

Từ kết quả nghiên cứu luận văn cho thấy, khai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ 

góp phần nâng cao vị thế của ngành lƣu trữ trong xã hội. Tiếp cận dƣới góc độ 

hiệu quả, khai thác, sử dụng TLLT còn giúp cho Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu có cơ hội hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự, đổi mới tƣ duy quản 

lý, chuyên nghiệp hóa các nghiệp vụ lƣu trữ, nhanh chóng đạt đƣợc thắng lợi 

trong phát huy giá trị TLLT. Đây đồng thời là mục tiêu mang tính chiến lƣợc 

quyết định sự thành công của ngành lƣu trữ Việt Nam nói chung. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
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Phụ lục số 01 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHAI THÁC,  

SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI LƢU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH 

1. Nội dung bảng tiêu chí  

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc 
Minh chứng 

Ghi 

chú 

1 

Đảm bảo nguồn lực tổ chức hoạt 

động khai thác, sử dụng tài liệu 

tại Lƣu trữ lịch sử ở cấp tỉnh 

35   

 

1.1 

Bố trí đội ngũ nhân sự làm việc 

trong lĩnh vực khai thác, sử dụng 

TLLT 

15    

1.1.1 

Đúng tiêu chuẩn chuyên môn 

nghiệp vụ theo quy định 
  Hồ sơ viên chức  

Chuyên trách ở vị trí khai thác, sử 

dụng TLLT 
  

Quyết định bổ nhiệm, 

Thông báo phân công 

nhiệm vụ 
 

Thực hiện đúng và đầy đủ các chế 

độ phụ cấp theo ngành, lĩnh vực 

đƣợc phân công 

  
Bảng chi lƣơng và 

các khoản phụ cấp  

1.1.2 
Thực hiện đầy đủ nội dung của 

mục 1.1.1 
15    

1.1.3 
Thực hiện đạt 2/3 nội dung của 

mục 1.1.1 
05    

1.2 
Đầu tư, bố trí kinh phí thực hiện 

hoạt động khai thác, sử dụng TLLT 
10  

Quyết định phân bổ 

dự toán chi hàng năm 

cho hoạt động 

KTSDTL  

1.2.1 
Có đầu tƣ, bố trí kinh phí kịp thời, 

đầy đủ 
10   

 

1.2.2 
Có đầu tƣ, bố trí kinh phí nhƣng 

chƣa kịp thời, đầy đủ 
05   

 

1.3 

Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết 

bị chuyên dụng để phục vụ khai 

thác, sử dụng TLLT 

10  

Sổ theo dõi tình hình 

sử dụng tài sản đã 

trang bị cho Phòng 

Đọc và Phòng Trƣng 

bày - Triển lãm hàng 

năm 
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STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc 
Minh chứng 

Ghi 

chú 

1.3.1 

Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại 

phục vụ khai thác, sử dụng TLLT 

theo đúng quy định 

10    

1.3.2 

Có trang bị cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ khai thác, sử dụng 

TLLT nhƣng chƣa đầy đủ, chƣa 

đúng tiêu chuẩn theo quy định 

05    

2 

Điều kiện tiếp cận, sử dụng 

TLLT của độc giả tại Lƣu trữ 

lịch sử ở cấp tỉnh 

40    

2.1 

Ban hành, tổ chức thực hiện các 

quy định về khai thác, sử dụng 

TLLT 

10  

Các văn bản quy định 

về KTSD TLLT và 

hồ sơ ISO của cơ 

quan 

 

2.1.1 Đã thực hiện đầy đủ, kịp thời 10    

2.1.2 
Thực hiện nhƣng chƣa đầy đủ, kịp 

thời 
05    

2.2 

Kết quả tổ chức khoa học và bảo 

quản TLLT phục vụ khai thác, sử 

dụng tài liệu lưu trữ 

08  
Hồ sơ phông và Báo 

cáo tổng kết năm của 

Lƣu trữ lịch sử tỉnh 
 

2.2.1 

Đã tổ chức khoa học và bảo quản 

TLLT đúng và đầy đủ các quy 

trình nghiệp vụ lƣu trữ theo quy 

định 

08    

2.2.2 

Đã tổ chức khoa học và bảo quản 

TLLT nhƣng chƣa đảm bảo chất 

lƣợng 

05    

2.3 
Tổ chức thực hiện các hình thức sử 

dụng tài liệu lưu trữ 
12  

Báo cáo kết quả tổ 

chức sử dụng TLLT 

hàng năm 
 

2.3.1 

Sử dụng tài liệu tại phòng đọc     

Xuất bản ấn phẩm lƣu trữ     

Giới thiệu tài liệu lƣu trữ trên 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, 
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STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc 
Minh chứng 

Ghi 

chú 

trang thông tin điện tử 

Triển lãm, trƣng bày tài liệu lƣu trữ     

Trích dẫn TLLT trong công trình 

nghiên cứu 
    

Cấp bản sao TLLT, bản chứng thực 

lƣu trữ 
    

2.3.2 
Thực hiện đầy đủ nội dung của 

mục 2.3.1 
10    

2.3.3 
Thực hiện đạt 2/3 nội dung của 

mục 2.3.1 
05    

2.4 

Xây dựng và sử dụng các loại công 

cụ tra cứu hồ sơ, TLLT phục vụ khai 

thác, sử dụng TLLT 

10  
Hồ sơ phông và Báo 

cáo tổng kết năm của 

Lƣu trữ lịch sử tỉnh 
 

2.4.1 

Đã ban hành và sử dụng đầy đủ các 

loại công cụ tra cứu (vừa truyền 

thống vừa hiện đại) 

10 
 

 

 

2.4.2 Chỉ có công cụ tra cứu truyền thống 05 
 

 

 
2.4.3 Chỉ có công cụ tra cứu hiện đại 05    

3 

Khả năng đáp ứng nhu cầu sử 

dụng TLLT của Lƣu trữ lịch sử 

ở cấp tỉnh 

25    

3.1 
Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu sử dụng TLLT 

của độc giả 
10  

Phần mềm quản lý 

độc giả  

3.1.1 
Phục vụ đầy đủ, kịp thời trên 90% 

yêu cầu sử dụng TLLT của độc giả 
10    

3.1.2 

Phục vụ đầy đủ, kịp thời từ 70% 

đến dƣới 90% yêu cầu sử dụng 

TLLT của độc giả 

05    

3.2 

Tỷ lệ % hồ sơ/tài liệu khai thác, sử 

dụng trên tổng số hồ sơ/tài liệu 

hiện đang bảo quản tại Lưu trữ 

lịch sử ở cấp tỉnh trong 01 năm 

hoạt động 

05  
Hồ sơ phục vụ độc 

giả 
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STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc 
Minh chứng 

Ghi 

chú 

3.2.1 

Số lƣợng hồ sơ/tài liệu đƣa ra khai 

thác, sử dụng đạt trên 90% số 

lƣợng hồ sơ/tài liệu đang bảo quản 

05    

3.2.2 

Số lƣợng hồ sơ/tài liệu đƣa ra khai 

thác, sử dụng đạt từ 70% đến dƣới 

90% số lƣợng hồ sơ/tài liệu đang 

bảo quản 

03    

3.3 
Số lượt độc giả khai thác, sử dụng 

TLLT 
10  

Báo cáo tổng kết năm 

của Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh 
 

3.3.1 

Hàng năm có từ 200 đến hơn 300 

lƣợt độc giả đến khai thác, sử dụng 

TLLT 

10    

3.3.2 

Hàng năm có từ 100 đến dƣới 200 

lƣợt độc giả đến khai thác, sử dụng 

TLLT 

05    

Tổng cộng 100    

 

2. Thang điểm xếp loại 

Mức Mức độ hoàn thành Điểm đạt đƣợc Loại 
Ghi 

chú 

01 
Thực hiện 3/3 tiêu chí, không có tiêu 

chí thành phần dƣới trung bình 

Từ 90 điểm trở 

lên 
Tốt   

02 
Thực hiện 3/3 tiêu chí, không quá 02 

tiêu chí thành phần dƣới trung bình 

Từ 70 điểm đến 

dƣới 90 điểm 
Khá   

03 
Thực hiện 3/3 tiêu chí và có không quá 

03 tiêu chí dƣới điểm trung bình 

Từ 50 điểm đến 

dƣới 70 điểm 

Trung 

bình 
  

04 

Thực hiện ít hơn 3 tiêu chí hoặc đạt 2 

tiêu chí nhƣng tổng số điểm chƣa đạt 

loại trung bình 

Dƣới 50 Yếu   
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Phụ lục số 02 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY - NHÂN SỰ 

 

 

 

 

 

  

NHÂN VIÊN BẢO 

VỆ VÀ PHỤC VỤ 

KỸ SƢ ĐIỆN, 

NƢỚC 

LÃNH ĐẠO  

TRUNG TÂM 
 

CHUYÊN VIÊN 

TỔNG HỢP 

VĂN THƢ KIÊM 

NHIỆM LƢU TRỮ 

PHỤ TRÁCH PHÒNG 

HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 
PHỤ TRÁCH PHÒNG 

NGHIỆP VỤ 

VIÊN CHỨC 

PHÒNG ĐỌC 

LƢU TRỮ VIÊN, 

LƢU TRỮ VIÊN 

CAO ĐẲNG 

LƢU TRỮ 

VIÊN TRUNG 

CẤP 

LƢU TRỮ 

VIÊN TRUNG 

CẤP 
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Phụ lục số 03 

THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC 

PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC TRUNG TÂM LƢU TRỮ LỊCH SỬ  

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

STT Vị trí việc làm 

Độ tuổi Trình độ 

Nam Nữ ĐH CĐ TC 

01 Trƣởng phòng Nghiệp vụ  1983 Luật  
Lƣu 

trữ 

02 
Lƣu trữ viên; viên chức phục 

vụ độc giả tại Phòng đọc 
 1990  

Quản 

trị Văn 

phòng 

 

03 
Lƣu trữ viên; viên chức thu 

thập, chỉnh lý TLLT 
 1991 

Lƣu trữ 

học và 

Quản trị 

Văn 

phòng 

  

04 
Lƣu trữ viên; viên chức thu 

thập, chỉnh lý TLLT 
 1990  

Quản 

trị Văn 

phòng 

 

05 
Lƣu trữ viên; viên chức thu 

thập, chỉnh lý TLLT 
 1992  

Quản 

trị Văn 

phòng 

 

06 
Lƣu trữ viên; viên chức bảo 

quản, khai thác TLLT 
 1984  

Thông 

tin - 

Thƣ 

viện 

 

07 
Cán sự; viên chức bảo quản, 

phát huy giá trị TLLT 
 1986 Luật  

Kế 

toán 

08 

Lƣu trữ viên trung cấp; phụ 

trách tin học; bảo quản 

TLLT 

1981    

Công 

nghệ 

thông 

tin 
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Phụ lục số 04 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC GIAO CHO TRUNG TÂM LƢU TRỮ LỊCH SỬ  

ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ LƢU TRỮ GIAI ĐOẠN: 2015-2020 

 

 Đơn vị tính: 1.000 VNĐ 

STT  NỘI DUNG  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2015  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2016  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2017  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2018  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2019  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2020  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4 
Kinh phí trƣng bày hình ảnh, tƣ liệu tại Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh 
 

98,000    9,620    
 

8 

Chi hoạt động phục vụ Kho lƣu trữ (tiền điện, bảo trì hệ 

thống chữa cháy, chống mối mọt, kinh phí mua dầu chạy 

bảo trì máy phát điện và phòng khi mất điện…) 

500,000  646,000   375,000   375,000   360,000  390,000  

10  Kinh phí chƣơng trình CNTT (máy tính bàn, UPS-279) 64,999  64,000      35,000    

11 
Kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc công trình Kho 

lƣu trữ 
100,000  91,000    98,000  98,000      

15  Bảo dƣỡng hệ thống PCCC      30,000    30,000      

16  Mua dầu máy phát điện và máy bơm PCCC       85,000  74,000      

17  Khử trùng, phòng chống mối, chuột tại kho lƣu trữ      85,000  111,000  46,000  237,000  



- 8 - 

 

STT  NỘI DUNG  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2015  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2016  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2017  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2018  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2019  

 DỰ 

TOÁN 

năm 

2020  

18  Mua bìa hồ sơ lƣu trữ, hộp bảo quản tài liệu            124,000  

19 
 Mua sắm vật tƣ, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vệ 

sinh kho bảo quản tài liệu lƣu trữ  
          19,000  

20  Bảo trì, bảo dƣỡng công trình kho lƣu trữ      134,000  133,000      

21  Chi công nghệ thông tin            82,000  

22  Bộ máy vi tính để bàn ( 4 bộ)            60,000  

23  Máy scan (02 máy)               22,000  

 Tổng cộng:  664,999   899,000  807,000   830,620   441,000   934,000  
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Phụ lục số 05 

Quy trình phục vụ yêu cầu khai thác, sử dụng TLLT của độc giả 

 

STT 
KHÂU 

NGHIỆP VỤ 

NỘI DUNG 

THỰC HIỆN 
NHÂN SỰ THỦ TỤC 

01 

Tiếp nhận yêu 

cầu khai thác 

tài liệu 

Tiếp nhận, trình 

duyệt Phiếu yêu cầu 

khai thác tài liệu  

Chuyên 

viên, Lãnh 

đạo phòng 

Bảo quản 

Bản sao Phiếu 

yêu cầu khai 

thác tài liệu  

02 
Lập phiếu 

thay thế 

Viết phiếu thay thế 

đối với từng hồ sơ 

theo phiếu yêu cầu 

Chuyên viên 

Bảo quản 
Phiếu thay thế 

03 Xuất hồ sơ  

Rút hồ sơ, để lại 

phiếu thay thế và 

vào sổ xuất tài liệu 

Chuyên viên 

Bảo quản 

Sổ nhập - xuất 

tài liệu Bảo 

quản 

04 
Bàn giao hồ 

sơ xuất 

Kiểm đếm, bàn 

giao từng tờ tài liệu 

Vào sổ nhập - xuất 

tài liệu khai thác 

Chuyên viên 

Bảo quản và 

chuyên viên 

Phòng đọc 

Biên bản bàn 

giao 

Sổ nhập - xuất 

tài liệu khai 

thác 

05 
Bàn giao hồ 

sơ nhập 

Vào sổ nhập - xuất 

tài liệu của Phòng 

đọc 

Kiểm đếm, bàn 

giao từng tờ tài liệu  

Chuyên viên 

phòng Bảo 

quản và 

chuyên viên 

Phòng đọc 

Biên bản bàn 

giao 

Sổ nhập - xuất 

tài liệu khai 

thác 

06 Nhập hồ sơ  

Vào sổ nhập - xuất 

tài liệu của phòng 

Bảo quản 

Đƣa hồ sơ vào hộp, 

rút phiếu thay thế 

và đặt lên giá kệ 

Chuyên viên 

phòng Bảo 

quản 

Sổ nhập tài 

liệu  

Sổ nhập - xuất 

tài liệu Bảo 

quản 
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Phụ lục số 06 

SƠ ĐỒ GIAO NHẬN TÀI LIỆU  
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Phụ lục số 07 

Nội quy khai thác và sử dụng tài liệu tại Phòng đọc 

của Lƣu trữ lịch sử tỉnh BR-VT 
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Phụ lục số 08 

Một số hình ảnh về hệ thống công cụ tra cứu hồ sơ/tài liệu  

tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

7.1. Mục lục hồ sơ truyền thống 

 

   

7.2. Phần mềm quản lý hồ sơ/văn bản lưu trữ  
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Phụ lục số 09 

Bảng thống kê kết quả khai thác, sử dụng tài liệu tại Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

giai đoạn 2011 – 2020 

 

Năm 
Lƣợt  

độc giả 

Bản sao tài liệu lƣu trữ Chứng thực lƣu trữ 

Phục vụ độc giả 

đọc/mƣợn tài 

liệu lƣu trữ 
Số Phông lƣu trữ đƣa ra khai 

thác, sử dụng Số lƣợng văn bản 

khai thác từ kho 

lƣu trữ 

Số lƣợng bản sao 

đã cấp cho độc giả 

Số lƣợng văn 

bản khai thác 

từ kho lƣu trữ 

Số lƣợng bản 

chứng thực lƣu trữ 

đã cấp cho độc giả 

Số lƣợng văn 

bản khai thác từ 

kho lƣu trữ 

2011 160 131 134 174 557 7 
- UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- HĐND tỉnh BR-VT 

2012 120 67 70 174 663 0 
- UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TCCQ tỉnh BR-VT 

2013 115 68 69 124 401 0 

- UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TCCQ tỉnh BR-VT 

- HĐND tỉnh BR-VT 

- HĐND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TĐKT tỉnh BR-VT 

2014 161 62 123 153 477 16 

- UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- HĐND tỉnh BR-VT 

- Ban TĐKT tỉnh 

 

2015 87 56 58 104 275 
12 quyển sách, 09 

văn bản 

- 'UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TĐKT tỉnh BR-VT 

- Ban TCCQ tỉnh BR-VT 

- Sở Xây dựng tỉnh BR-VT 
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2016 182 155 166 259 617 9 

- UBND tỉnh BR-VT;  

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TĐKT tỉnh 

- Sở Nội vụ 

- HĐND tỉnh BR-VT 

- Sở Xây dựng Đặc khu VT-CĐ 

- UBND huyện Long Đất 

- UBND huyện Xuyên Mộc 

- Ban TCCQ tỉnh BR-VT 

2017 146 100 131 169 630 4 

- 'UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TĐKT tỉnh BR-VT 

- Sở Nội vụ 

- HĐND tỉnh BR-VT 

- Sở Công nghiệp 

- Sở Công thƣơng 

- UBND huyện Xuyên Mộc 

- Ban TCCQ tỉnh BR-VT 

2018 167 105 189 230 645 3 

- 'UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TĐKT tỉnh 

- Sở Nội vụ 

- Ban TCCQ tỉnh 

- Sở Xây dựng tỉnh 

- UBND huyện Tân Thành 

- UBND huyện Xuyên Mộc 

- Sở Công nghiệp 

- UBND huyện Long Điền 
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2019 171 150 162 215 633 6 

- UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- Ban TĐKT tỉnh 

- UBND huyện Tân Thành 

- UBND huyện Long Đất 

- Ban TCCQ tỉnh BR-VT 

- Sở Xây dựng Đặc khu VT-CĐ 

- UBND huyện Đất Đỏ 

- UBND huyện Long Điền 

- Sở Nội vụ 

- Phòng QLĐT TP Bà Rịa 

- Sở Xây dựng tỉnh 

- Sở Tƣ pháp 

2020 165 152,2q 255,11q 313 723 3 

- UBND tỉnh BR-VT 

- UBND Đặc khu VT-CĐ 

- UBND TP Bà Rịa 

- Ban TĐKT tỉnh BR-VT 

- Phòng QLĐT Châu Thành 

- Phòng QLĐT TP Bà Rịa 

- Sở Y tế 

- Sở Tƣ pháp 

- Sở Nội vụ 

- UBND huyện Long Điền 

- UBND huyện Long Đất 

- UBND huyện Tân Thành 

Tổng 

cộng 
1474 

1.046 văn bản, 2 

quyển tài liệu 

1.357 văn bản; 11 

quyển tài liệu 
1.951 văn bản 5.621 văn bản 

57 văn bản, 12 

quyển tài liệu 

21/83 Phông Lƣu trữ đƣợc đƣa ra 

khai thác, sử dụng 

- Tổng số Phông lƣu trữ đƣa ra khai thác, sử dụng giai đoạn 2011-2020 là: 21/83 Phông lƣu trữ 

- Tổng số lƣợng tài liệu đã cấp phục vụ độc giả: 1.474 lƣợt, 7.035 văn bản và 23 quyển sách 

+ Bản chứng lƣu trữ: 5.621 văn bản 

+ Bản sao tài liệu lƣu trữ: 1.357 văn bản, 11 quyển tài liệu 

+ Sử dụng tài liệu tại Phòng đọc: 57 văn bản, 12 quyển tài liệu 
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Phụ lục số 10 

Hình ảnh các công cụ quản lý, phục vụ độc giả sử dụng tài liệu tại Phòng 

đọc của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10.1. Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu 
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10.2. Phiếu yêu cầu đọc tài liệu 
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10.3. Sổ đăng ký Phiếu yêu cầu đọc tài liệu 
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10.4. Phiếu yêu cầu sao chụp tài liệu 
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10.5. Sổ đăng ký Phiếu yêu cầu sao chụp tài liệu 

  



- 21 - 

 

10.6. Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu 
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10.7. Sổ đăng ký Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu 
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10.8. Sổ giao, nhận tài liệu giữa Phòng đọc và độc giả 
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10.9. Sổ đăng ký độc giả 
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10.10. Mẫu Dấu chứng thực tài liệu 

 

10.11. Hồ sơ độc giả 
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Phụ lục số 11 

BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU  

LƢU TRỮ TẠI LƢU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

1. Nội dung bảng tiêu chí  

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc  

Ghi 

chú 

1 

Đảm bảo nguồn lực tổ chức hoạt động 

khai thác, sử dụng tài liệu tại Lƣu trữ 

lịch sử ở tỉnh BR-VT 

35 25  

1.1 
Bố trí đội ngũ nhân sự làm việc trong lĩnh 

vực khai thác, sử dụng TLLT 
15 10  

1.1.1 

Đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ 

theo quy định 
   

Chuyên trách ở vị trí khai thác, sử dụng 

TLLT 
   

Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ phụ 

cấp theo ngành, lĩnh vực đƣợc phân công 
   

1.1.2 Thực hiện đầy đủ nội dung của mục 1.1.1 15   

1.1.3 Thực hiện đạt 2/3 nội dung của mục 1.1.1 10 10  

1.2 
Đầu tư, bố trí kinh phí thực hiện hoạt 

động khai thác, sử dụng TLLT 
10 05  

1.2.1 Có đầu tƣ, bố trí kinh phí kịp thời, đầy đủ 10   

1.2.2 
Có đầu tƣ, bố trí kinh phí nhƣng chƣa kịp 

thời, đầy đủ 
05 05  

1.3 

Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị 

chuyên dụng để phục vụ khai thác, sử 

dụng TLLT 

10 10  

1.3.1 

Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết 

bị chuyên dụng, hiện đại phục vụ khai 

thác, sử dụng TLLT theo đúng quy định 

10 10  

1.3.2 Có trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị 05   
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STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc  

Ghi 

chú 

phục vụ khai thác, sử dụng TLLT nhƣng 

chƣa đầy đủ, chƣa đúng tiêu chuẩn theo 

quy định 

2 

Điều kiện tiếp cận, sử dụng TLLT của 

độc giả tại Lƣu trữ lịch sử ở tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

40 26,5  

2.1 
Ban hành, tổ chức thực hiện các quy định 

về khai thác, sử dụng TLLT 
10 10  

2.1.1 Đã thực hiện đầy đủ, kịp thời 10 10  

2.1.2 Thực hiện nhƣng chƣa đầy đủ, kịp thời 05   

2.2 

Kết quả tổ chức khoa học và bảo quản 

TLLT phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu 

lưu trữ 

08 05  

2.2.1 

Đã tổ chức khoa học và bảo quản TLLT 

đúng và đầy đủ các quy trình, biện pháp 

nghiệp vụ lƣu trữ theo quy định 

08   

2.2.2 
Đã tổ chức khoa học và bảo quản TLLT 

nhƣng chƣa đảm bảo chất lƣợng 
05 05  

2.3 
Tổ chức thực hiện các hình thức sử dụng 

tài liệu lưu trữ 
12 3,5  

2.3.1 

Sử dụng tài liệu tại phòng đọc   

 

Xuất bản ấn phẩm lƣu trữ   

Giới thiệu tài liệu lƣu trữ trên phƣơng tiện 

thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử 
  

Triển lãm, trƣng bày tài liệu lƣu trữ   

Trích dẫn TLLT trong công trình nghiên 

cứu 
  

Cấp bản sao TLLT, bản chứng thực lƣu 

trữ 
  

2.3.2 Thực hiện đầy đủ nội dung của mục 2.3.1 10   
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STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc  

Ghi 

chú 

2.3.3 Thực hiện đạt 2/3 nội dung của mục 2.3.1 05 3,5  

2.4 

Xây dựng và sử dụng các loại công cụ tra 

cứu hồ sơ, TLLT phục vụ khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ 

10 08  

2.4.1 

Đã ban hành và sử dụng đầy đủ các loại 

công cụ tra cứu (vừa truyền thống vừa hiện 

đại) 

10 08  

2.4.2 Chỉ có công cụ tra cứu truyền thống 05 
 

 

2.4.3 Chỉ có công cụ tra cứu hiện đại 05   

3 

Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng tài 

liệu lƣu trữ của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

25 16  

3.1 
Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu sử dụng TLLT của độc 

giả 
10 08  

3.1.1 
Phục vụ đầy đủ, kịp thời trên 90% yêu cầu 

sử dụng TLLT của độc giả 
10 08 

 

3.1.2 
Phục vụ đầy đủ, kịp thời từ 70% đến dƣới 

90% yêu cầu sử dụng TLLT của độc giả 
05  

3.2 

Tỷ lệ % tài liệu được đưa ra khai thác, sử 

dụng trên tổng số tài liệu hiện đang bảo 

quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh BR-VT trong 

01 năm hoạt động 

05 03  

3.2.1 

Số lƣợng hồ sơ/tài liệu đƣa ra khai thác, sử 

dụng đạt trên 90% số lƣợng hồ sơ/tài liệu 

đang bảo quản 

05   

3.2.2 

Số lƣợng hồ sơ/tài liệu đƣa ra khai thác, sử 

dụng đạt từ 70% đến dƣới 90% số lƣợng 

hồ sơ/tài liệu đang bảo quản 

03 03  

3.3 Số lượt độc giả khai thác, sử dụng TLLT 10 05  

3.3.1 
Hàng năm có từ 200 đến hơn 300 lƣợt độc 

giả đến khai thác, sử dụng TLLT 
10   
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STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Số điểm 

đạt đƣợc  

Ghi 

chú 

3.3.2 
Hàng năm có từ 100 đến dƣới 200 lƣợt 

độc giả đến khai thác, sử dụng TLLT 
05 05  

Tổng cộng 100 67,5  

 

 
2. Thang điểm xếp loại 

   

Mức Mức độ hoàn thành Điểm đạt đƣợc Loại 
Ghi 

chú 

1 
Thực hiện 3/3 tiêu chí, không có 

tiêu chí thành phần dƣới trung bình 

Từ 90 điểm trở 

lên 
Tốt   

2 

Thực hiện 3/3 tiêu chí, không quá 

02 tiêu chí thành phần dƣới trung 

bình 

Từ 70 điểm đến 

dƣới 90 điểm 
Khá   

3 

Thực hiện 3/3 tiêu chí và có không 

quá 03 tiêu chí dƣới điểm trung 

bình 

Từ 50 điểm đến 

dƣới 70 điểm 

Trung 

bình 
  

4 

Thực hiện ít hơn 3 tiêu chí hoặc đạt 

2 tiêu chí nhƣng tổng số điểm chƣa 

đạt loại trung bình 

Dƣới 50 Yếu   
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Phòng Triển lãm - Trƣng bày của Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độc giả khai thác TLLT tại Phòng đọc của Lƣu trữ lịch sử 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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Hình ảnh về Trụ sở Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh về kho lƣu trữ chuyên dụng của Lƣu trữ lịch sử 

 



 

 

 


